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外国につながる子ども・若者と家族向けパンフレット 

こんなとき、どうすればいいですか？ 

日本語 
支援者や関係者の方向け 

～小学生から高校生と家族の皆さんへ～ 
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Tiếng Việt 

Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người khuyết tật 
Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Sổ tay dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có gốc  
là người nước ngoài và gia đình của các em 

 Khi bạn không biết phải làm gì 
 ~Dành cho trẻ em ở độ tuổi từ tiểu học đến 

trung học phổ thông và gia đình của các em~ 
 

ベトナム語 
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［注釈］このパンフレットでは、対象としている読み手の読みやすさを大切にするため、「子ども」と表記します。 

 

はじめに 

近年、日本で生まれ育つ、外国につながる子ども・若者が増えています。 

 

ことばや生活習慣の違う国での生活や子育てに困っていたり、ことばの問題で必要な情

報が得られず困っている人もみえるかもしれません。 

 

その中には、発達障害について知りたいと思っている人、子どもさんや自分が発達障害

ではないかと心配している人も、みえることでしょう。 

 

今回、そのような方々に、発達障害の種類や特徴、さまざまな支援 （教育、医療、福祉、

労働など）について理解を深めていただくためにパンフレットをつくりました。 

 

このパンフレットが、皆さんのお役に立てることを願っています。 

国立障害者リハビリテーションセンター 

発達障害情報・支援センター 

＜パンフレットについて＞ 

次のような方々に読んでもらうことを想定しています。 

 日本語版 （この冊子） 

対象：外国につながる発達障害児者（小学生～高校生）にかかわる支援者、関係者。 

 やさしいにほんご版 （ふりがなあり・ふりがななし） 

対象：外国につながる子どもや若い人（小学生～高校生）の、本人、家族など。 

 

※もっと小さい子どもを育てている家族のためのパンフレット（姉妹版）もあります。 

 「お子さんの発達について心配なことはありますか？ 

～日本で子育てをする保護者の方へ～」   

対象：外国につながる発達障害児（就学前）の家族、支援者や関係者。 

 （２５の言語に対応しています） 
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Lời mở đầu 
 

Nhật Bản hiện nay ngày càng có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên có gốc là người 
nước ngoài được sinh ra và lớn lên tại Nhật. 

Những em nhỏ và gia đình của các em đôi khi gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc 
trong việc nuôi dạy con cái tại một đất nước với ngôn ngữ và lối sống khác biệt. Họ 
cũng có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin mà họ cần bởi những rào cản 
về ngôn ngữ. 

Một vài gia đình có thể mong muốn tìm hiểu về các rối loạn phát triển, trong khi 
những người khác có thể lo ngại về việc bản thân họ hay con cái của họ có thể đang 
mắc phải các rối loạn này. 

Sổ tay này có mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại và các đặc trưng của rối 
loạn phát triển và các nguồn lực hỗ trợ đa dạng có thể sử dụng tại Nhật Bản, bao 
gồm các nguồn lực trong giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và việc làm. 

Nhật Bản có nhiều tổ chức chuyên hỗ trợ các cá nhân bị rối loạn phát triển và gia 
đình của họ. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào. 

Chúng tôi hy vọng rằng sổ tay này sẽ là một tài liệu hữu ích cho bạn và gia đình. 

 
Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người khuyết tật 
 
 

Ghi chú: Sổ tay này được thiết kế chủ yếu dành cho trẻ em ở độ tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông và gia 
đình của các em. 

Chúng tôi có sổ tay khác dành cho các gia đình có con nhỏ tuổi hơn so với độ tuổi đi học. 
 

Bạn có những lo ngại về sự phát triển của con mình không? 
~Dành cho các bậc cha mẹ đang nuôi dạy con tại Nhật Bản~ 

 

   
 

Sổ tay dành cho các bậc cha mẹ người nước ngoài có con nhỏ tuổi hơn so với độ tuổi đi học 
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✓ 先生の話をきく、指示を理解することが難しい。 
✓ 日本語でも母語でも、字を読むこと、文章を読んで理解することが難しい。 
✓ 文字を書くこと、文章を書くことが難しい。 
✓ 簡単な足し算や引き算ができない。 
✓ 黒板の字を見て覚えながら、手を動かしてノートに書くことが難しい。 
✓ 手先が不器用で、工作などが苦手。 
✓ 言葉の始めの音を繰り返す、のばす、とめる。 
✓ 家族とはよく話すが、外に出るとまったく話せない。 

  １．発達障害によくある特徴的な行動 

✓ 授業中に、いすを揺らす、お喋りが多い、集中して勉強に取り組むことが難しい。 
✓ 授業中に、立ち歩く、教室の外に出ていく。 
✓ 順番を守れず割り込む、ほかの子どもが使っているものを急に取るなど。 
✓ 感情のコントロールが難しく、パニックになることがある。 
✓ 宿題や持ち物をよく忘れる。 
✓ 準備や片付けに、とても時間がかかる。 

✓ 特定の音にとても敏感で、学習や生活が困難になる。 
✓ 味やにおいに敏感、偏食がとても多い。 
✓ 遊び、規則、服、作業の進め方などへのこだわりが強く、変えることが難しい。 
✓ 話を一方的に始めて、勝手にやめてしまう。 
✓ ルールや約束を、気にしない。 
✓ 友達と一緒に活動することが苦手で、ひとりでいることが多い。 

 

小学生 

発達障害には特徴的な行動があります。 

下に示した例は、発達障害でよくある特徴的な行動です。これらの行動が、どこでも、長期間みら

れると、発達障害の可能性があります。 
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 1. Những hành vi đặc trưng của 
các rối loạn phát triển 

 
Các rối loạn phát triển thường biểu hiện với những hành vi đặc trưng. 
Các ví dụ về những hành vi đặc trưng của các rối loạn phát triển được liệt kê bên dưới. 

Nếu một cá nhân liên tục biểu lộ những hành vi này trong nhiều tình huống khác nhau trong 
một khoảng thời gian dài, họ có thể đang mắc rối loạn phát triển. 
 
 

 
 
 
✓ Lắc ghế, nói quá nhiều, hoặc gặp khó khăn về việc tập trung trong giờ học 
✓ Đi vòng quanh hoặc rời khỏi lớp học trong giờ học 
✓ Không thể chờ đến lượt và ngắt lời người khác, bất ngờ giật lấy đồ vật mà trẻ khác 

đang sử dụng 
✓ Gặp khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc và đôi khi hoảng loạn 
✓ Thường hay quên làm bài tập về nhà và đồ dùng cá nhân cần thiết 
✓ Mất nhiều thời gian để chuẩn bị hay dọn dẹp 
 
✓ Rất nhạy cảm với một số âm thanh đặc thù gây trở ngại cho việc học tập hoặc sinh 

hoạt hàng ngày 
✓ Nhạy cảm với vị hoặc mùi, hoặc rất kén ăn 
✓ Có sở thích đặc biệt về một số hoạt động, quy tắc, trang phục hoặc thói quen đặc thù, 

và có thể gặp khó khăn khi có sự thay đổi 
✓ Thường nói chuyện một chiều, có thể dừng lại giữa chừng 
✓ Không quan tâm đến các quy tắc hoặc lời hứa 
✓ Gặp khó khăn trong các hoạt động nhóm với bạn bè và thường ở một mình 
 
✓ Gặp khó khăn trong việc nghe giáo viên giảng bài và theo kịp các hướng dẫn 
✓ Gặp khó khăn trong việc nhận biết hoặc hiểu các từ viết hoặc câu trong cả tiếng Nhật 

lẫn tiếng mẹ đẻ 
✓ Gặp khó khăn trong việc viết chữ cái hoặc câu 
✓ Không thể làm tính cộng trừ đơn giản 
✓ Gặp khó khăn trong việc chép bài trên bảng 
✓ Tay vụng về và không khéo thủ công 
✓ Lặp lại, kéo dài, hoặc bị nói lắp ở âm đầu của một từ 
✓ Nói chuyện thoải mái với gia đình nhưng lại im lặng khi ở bên ngoài 
  

Độ tuổi tiểu học 
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さ い  

✓ 自分だけが、一方的に長々と話しつづける。 
✓ 集団行動が難しい、一人でいることが多い。 
✓ 場の雰囲気を感じ取ることや、暗黙のルールの理解が難しい。 
✓ こだわりがあり、活動の切り替えが難しい。 
✓ 服の色や、生地などへのこだわりがある。 
✓ 特定の音にとても敏感で、学習や生活に支障がある。 
✓ 急な予定の変更が、受け入れられない。 

  

✓ 先生の話を理解すること、指示を理解することが難しい。 
✓ 数学だけが、とても遅れている。 
✓ 文字の読み書き（日本語、母語）だけが、とても遅れている。 
✓ 黒板の字を見て覚えながら、手を動かしてノートに書くことが難しい。 
✓ 言葉のはじめの音を繰り返す、のばす、とめる。 
✓ 家族とはよく話すが、外に出るとまったく話せない。 

✓ ノートや筆記用具、教科書をよくなくす。 
✓ 毎月のお小遣いを、すぐに使いきってしまう。 
✓ 整理整頓が苦手、忘れ物が多い。 
✓ 感情の上がり下がりが激しい、怒るとひどい言葉や乱暴な行動がある。 
✓ 気が散りやすく、集中して学習に取り組むことが難しい。 
✓ 気を付けていても、不注意な間違いがよくある。 

中学生・高校生 

家庭と学校では、行動がちがうこともあります。 

学校での様子については、担任や関わりのある先生達からよく確認してください。 
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✓ Thường làm mất vở, sách giáo khoa hoặc văn phòng phẩm 
✓ Tiêu hết tiền tiêu vặt hàng tháng ngay lập tức 
✓ Không giỏi sắp xếp và thường quên đồ dùng cá nhân cần thiết 
✓ Cảm xúc thay đổi thất thường, có thể dùng ngôn từ thô bạo hoặc trở nên bạo lực khi 

tức giận 
✓ Dễ bị phân tâm và khó giữ tập trung khi học 
✓ Mắc lỗi bất cẩn dù đã cố gắng chú ý 
 
✓ Nói liên tục mà không chờ đến lượt 
✓ Gặp khó khăn trong các hoạt động nhóm và thường ở một mình 
✓ Khó hiểu các tín hiệu xã hội hoặc các quy tắc ngầm 
✓ Dễ bị cuốn vào một công việc nào đó và khó chuyển sang việc 

khác 
✓ Có sở thích hoặc yêu cầu đặc biệt về màu sắc và chất liệu quần áo 
✓ Rất nhạy cảm với một số âm thanh đặc thù, gây trở ngại cho việc học tập hoặc sinh 

hoạt hàng ngày 
✓ Không chấp nhận việc kế hoạch bị thay đổi đột ngột 
 
✓ Gặp khó khăn trong việc hiểu các nội dung hướng dẫn hoặc những điều mà giáo viên 

đang truyền đạt 
✓ Chỉ kém trong môn Toán 
✓ Chỉ kém trong việc đọc và viết (trong tiếng Nhật và tiếng mẹ đẻ) 
✓ Gặp khó khăn trong việc chép bài trên bảng 
✓ Lặp lại, kéo dài, hoặc nói lắp ở âm đầu của một từ 
✓ Nói chuyện thoải mái với gia đình nhưng lại im lặng khi ở bên ngoài 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Con của bạn có thể biểu hiện các hành vi khác thường ở nhà hoặc ở 
trường. 
Hãy trao đổi với giáo viên để tìm hiểu về cách trẻ cư xử khi ở trường. 
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２．発達障害について知りたい 
発達障害とは 

 

発達障害者支援法における発達障害の定義（第２条）… 

発達障害とは、発達障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥

多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害）がある者であって、発達障害および社

会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの (ICD-10疾病及び関連保健問題の国際

統計分類におけるF80-98に含まれる障害) 

知的な遅れが 

あることもあります 

＜発達障害の主な種類＞ 

＊がある言葉はDSM-５-TRでの発達障害の名前です

＞ 

自閉スペクトラム症：ASD * 

限局性学習症：SLD * 

● 特に「読むこと」や「書くこと」、「算数（数学）」

に困っていたり、むずかしいことがあります。 

学習障害（LD）と呼ぶこともあります。 

■ トゥレット症＊や、児童期発症流暢症＊（吃音）、発達性協調運動症＊も、発達障害の1つです。 

診断を受けた時期などによって、アスペルガー症候群、自閉症、

広汎性発達障害（PDD）と診断されている人もいます。 

● 人と会話したり、気持ちを伝えあったりするのが 

むずかしいです。 

● 相手の気持ちを考えたり、場面に合わせて行動するの

がむずかしいです。 

● いつも同じ行動をしたり、好きなことばかりします。 

● 光や色、音、匂い、味などについて、ほかの人よりも強

く感じて不快に思うことがあります。反対に、わかりに

くいことがあります。 

● 言葉の発達が遅れることもあります。 

 

注意欠如多動症：ADHD * 

● 長いあいだ、同じことをするのがむずかしいです。 

● たくさん動いたり、話したりします。 

● 考える前に動くことが多いです。 

“発達障害”は、一般の子どもとは少し脳の働き方が異なる、多くは生まれつきのユニークな性質

（特性）です。発達障害には下の図のように、いくつかのタイプがあります。 

同じ障害でも特徴のあらわれかたには、個人差があります。2つ以上の発達障害がある人もいま

す。 

・ ３～４ページでは、よくある特徴的な行動をあげましたが、発達障害がある人は色々な強みを持つ

場合もあります（例：目で見てとらえることが得意、情報や機械的な記憶が得意、新しいことに関

心をもつ、活発、感覚が鋭いなど）。 
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 2. Tìm hiểu về các rối loạn phát 
triển 

 

Rối loạn phát triển là gì? 
 

Rối loạn phát triển thường chỉ các khác biệt bẩm sinh ở mức độ nhẹ trong chức năng não, 
làm cho trẻ khác biệt so với những đứa trẻ phát triển bình thường. Như thể hiện ở hình minh 
họa bên dưới, cùng một rối loạn có thể biểu hiện khác biệt tùy từng cá nhân. Một số trẻ có 
thể mắc hai hoặc nhiều loại rối loạn phát triển. 

Ngoài những hành vi đặc trưng như các hành vi được liệt kê ở trang 3 đến trang 4, trẻ 
cũng có thể thể hiện nhiều điểm mạnh khác nhau (ví dụ như có khả năng quan sát tốt, có trí 
nhớ tốt hoặc trí nhớ cơ học tốt, thích học hỏi những điều mới mẻ, năng động hoặc có các 
giác quan nhạy bén). 

 

 
◼ Các rối loạn phát triển khác gồm hội chứng Tourette*, rối loạn lưu loát khởi phát ở trẻ em* (nói lắp), và rối loạn 

phối hợp phát triển*. 

Định nghĩa của rối loạn phát triển dựa theo Đạo luật Hỗ trợ Người rối loạn phát triển (Điều 2): 
Rối loạn phát triển bao gồm các khiếm khuyết ở chức năng não, chẳng hạn như chứng tự kỷ, hội chứng Asperger và 
các rối loạn phát triển lan tỏa khác, rối loạn học tập và rối loạn tăng động giảm chú ý thường xuất hiện ở tuổi ấu thơ. 
Người rối loạn phát triển là những người gặp phải những hạn chế trong cuộc sống thường ngày và đời sống xã hội 
gây ra bởi các rối loạn và các rào cản xã hội của họ. (Nói cách khác, rối loạn phát triển là các bệnh được phân loại 
từ mã F80 đến 98 trong Phân loại Quốc tế về Bệnh tật và các Vấn đề Sức khỏe liên quan, phiên bản thứ 10 hoặc 
ICD-10.) 

Có thể đồng  
thời bị chậm 

phát triển trí tuệ 

Rối loạn phổ tự kỷ: ASD* Rối loạn tăng động giảm chú ý: 
ADHD* 

⚫ Khó duy trì một hoạt động trong thời 
gian dài. 

⚫ Đi lại loanh quanh liên tục và nói quá 
nhiều 

⚫ Thường hành động bốc đồng thiếu suy 
nghĩ 

Rối loạn học tập cụ thể: SLD* 

⚫ Có những khó khăn đặc thù đối với 
đọc, viết và/hoặc môn Toán 
SLD đôi khi còn được gọi là khuyết 
tật học tập (LD) 

Dấu hoa thị (*) chỉ tên của các rối loạn phát triển 
trong Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn 
tâm thần, ấn bản thứ 5, bản sửa đổi nội dung văn 
bản (DSM-5-TR). 

Tùy thuộc vào thời điểm chẩn đoán, một số trẻ có 
thể được chẩn đoán là mắc hội chứng Asperger, 
chứng tự kỷ hoặc rối loạn phát triển lan tỏa (PDDs). 

Các loại chính của rối loạn 
phát triển 

⚫ Có thể gặp khó khăn khi nói chuyện hoặc 
thể hiện cảm xúc của trẻ 

⚫ Có thể gặp khó khăn trong việc hiểu cảm 
xúc của người khác hoặc điều chỉnh hành vi 
của trẻ phù hợp với tình huống 

⚫ Có thể lặp lại cùng một hành động hoặc chỉ 
tập trung vào những điều trẻ quan tâm 

⚫ Có thể nhạy cảm quá mức hoặc kém nhạy 
cảm với ánh sáng, màu sắc, âm thanh 
và/hoặc mùi 

⚫ Có thể bị chậm phát triển ngôn ngữ 
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お父さんとお母さん（両親）がともに外国人、お父さんかお母さんの一方が外国人である子ども

を、日本では外国につながる子ども（または、外国にルーツをもつ子ども）と呼んでいます。 

外国につながる子どもと家族は、2つの国の言葉（言語）で生活をしていることが多く、このような

人を2言語話者（バイリンガル）と呼んでいます（中には、3つ以上の言葉の中で暮らしている人もい

ます）。 

 外国につながる子どもの言葉の発達について、ご家族や支援者から、よく次のような悩みを聞きま

す。「言葉の遅れが、発達の障害によるものか、不自由な日本語環境で暮らすことによるものか、判

断が難しい」。 

 バイリンガルの子どもの言葉の発達は、どのような特徴があるのでしょうか。そして、どんなときに、

障害を疑わなければいけないのでしょうか。 

   

●  子どもの言葉の発達 

すべての言葉において、幼いときの言葉の発達は同じです。 

・ 1歳前からジェスチャーを使うようになります（バイバイ、指差しなど）。 

・ それに続いて、言葉が出はじめます（「パパ」、「ママ」など）。 

・ 1歳6か月から2歳の間に、５０から１００の言葉を覚えます。 

         そして、2つの言葉をつなぎ、2語文を話せるようになります（「おそと、いく」など）。 

バイリンガルで1つの言葉だけが遅れている場合は、心配はありません。 

幼いときの言葉の発達が、２つの言葉とも遅れている場合は、言語発達の遅れを疑う必

要があります。 

●  バイリンガルの言葉の発達には４つの特徴があります。 

・ 2つの言葉が使い分けできない2歳から3歳児は、2つの言葉を混ぜて使います。 

これは、バイリンガルの子どもとしては普通のことです。 

・ 環境によって使う言葉が異なるために、知っている言葉の数（語彙数）にかたよりが 

でます。日本語の語彙数だけを調べると、少ないという結果が出ることがあります。 

           語彙数を調べる場合は、２つの言葉を調べ、足した数がその子の語彙数になります。

足した語彙数が日本人の数と同じか、それ以上であれば、遅れはありません。 

・ 4歳になると、2つの言葉が異なったものであることが、はっきりと分かります。そして、 

人、場所、話の内容などによって、使い分けるようになります。例えば、同じ国から最近 

やってきた子どもには1つ目の言葉（母語）で、日本人の友達には日本語で返事をしま 

す。これは、状況に合わせて、2つの言葉を使い分ける高い言語力を示す行動です。 

【参考】外国につながる子どもの言葉と発達障害 
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Phát triển ngôn ngữ ở trẻ em có gốc là người 
nước ngoài và các rối loạn phát triển 

 
Trẻ có cha hoặc mẹ là người nước ngoài hoặc cả cha và mẹ đều là người nước ngoài 

được gọi là trẻ em có gốc là người nước ngoài (hoặc trẻ em có xuất thân nước ngoài) tại 
Nhật Bản. 

Những trẻ có gốc là người nước ngoài và gia đình của trẻ thường sử dụng hai ngôn ngữ 
trong cuộc sống thường ngày và vì vậy được gọi là trẻ biết hai ngôn ngữ. (Một số người sử 
dụng nhiều hơn hai ngôn ngữ.) 

Gia đình hoặc người hỗ trợ của trẻ có gốc là người nước ngoài thường gặp khó khăn 
trong việc xác định việc chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ là do rối loạn phát triển hay hậu 
quả của việc sống trong môi trường nói tiếng Nhật không quen thuộc với trẻ và gia đình trẻ. 

Hãy cùng tìm hiểu về cách trẻ nói hai ngôn ngữ phát triển kỹ năng ngôn ngữ cũng như 
những dấu hiệu cho thấy trẻ có sự chậm phát triển về mặt ngôn ngữ. 
 
⚫ Phát triển ngôn ngữ ở trẻ em 

Con đường phát triển ngôn ngữ trong thời kỳ đầu đời giống nhau ở tất cả các ngôn ngữ. 
- Bắt đầu sử dụng các cử chỉ (ví dụ như vẫy tay chào, chỉ trỏ) trước 1 tuổi 
- Sau đó trẻ bắt đầu sử dụng từ ngữ (ví dụ như bố, mẹ) 
- Học từ 50 đến 100 từ trong khoảng thời gian từ 18 tháng cho đến 2 tuổi 
Sau đó bắt đầu sử dụng câu hai từ (ví dụ: Mẹ đi). 

 
Đối với trẻ nói hai ngôn ngữ, việc chậm nói ở một ngôn ngữ không nhất thiết là điều đáng lo 
ngại. 
Việc chậm nói ở cả hai ngôn ngữ có thể là dấu hiệu của sự chậm phát triển ngôn ngữ. 
 
⚫ Bốn đặc trưng về ngôn ngữ của trẻ nói hai ngôn ngữ 

- Trẻ từ 2 đến 3 tuổi không thể sử dụng hai ngôn ngữ tách biệt và trộn lẫn chúng với 
nhau. Điều này là bình thường đối với trẻ nói hai ngôn ngữ. 

- Vì chúng sử dụng hai ngôn ngữ trong các môi trường khác nhau, nên vốn từ vựng 
của chúng có thể có có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ. Số lượng từ vựng tiếng 
Nhật của chúng có thể ít hơn. 

 Vốn từ vựng được đo bằng cách kết hợp các từ mà chúng biết ở cả hai ngôn ngữ. 
Nếu tổng số từ vựng bằng hoặc nhiều hơn của một trẻ người Nhật thì cho thấy 
không xảy ra chậm nói. 

- Lúc lên 4 tuổi, trẻ có thể phân biệt hai ngôn ngữ và sử dụng chúng tách biệt dựa trên 
điều mà trẻ đang nói về, nói với ai và ở đâu. Ví dụ, chúng sẽ trả lời bằng ngôn ngữ 
đầu tiên (tiếng mẹ đẻ) với một đứa trẻ với cùng nguồn gốc nước ngoài vừa đến Nhật 
Bản và trả lời bằng tiếng Nhật với bạn chúng là người Nhật. Điều này thể hiện khả 
năng ngôn ngữ cao của chúng trong việc sử dụng hai ngôn ngữ tách biệt tùy theo 
tình huống. 
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子どもが、2つの言葉を覚えるのは難しい、言葉の発達、知能の発達の遅れの原因にもなると信じ

られていた時代がありました。現在は、その考えは否定されています。 

1つ目の言葉（母語）がよく話せる子は、2つ目の言葉（日本語）の上達も早いことが分かっていま

す。母語がよく話せないと、日本語しか話せなくなる心配があります。こうなると、お父さんやお母さ

んとの話しや心の交流がうまくできなくなる心配があります。 

自分が自然に話せる言葉を使って、子どもと会話をしましょう。たとえば、お父さんやお母さんは、 

いつも母語で、先生、日本人の友達はいつも日本語ではなしましょう（１人1言語の原則）。 

障害のある子どもについても同じです。 

障害のあるバイリンガルの子ども（自閉スペクトラム症、ダウン症候群など）についても、たくさんの

研究がおこなわれてきました。その結果、発達に心配のない子ども（定型発達児）と同様なことが証

明されています。安心して、１人1言語の原則で接し、バイリンガルとして育てましょう。 

 

  

・ 日本に来て間もない子ども（とくに４歳から８歳）は、しばらく言葉を話さないことが 

あります（沈黙期）。長さは6か月ほどです。それから、少しずつ、ジェスチャー、簡単 

なあいさつ、要求表現（「おはよう」、「ください」など）を言うようになります。 

これを、場面緘黙症と間違えないようにしましょう。 

 

●  新しい言葉を使えるようになるには、時間がかかります。 

小学校に入る前後に日本にくる子もいます。言葉を使えるようになるまでの期間は、使

う言葉の難しさの程度によって異なります。 

 

・ 日本語では、生活に必要な言葉（基礎的会話能力）は、小学生で２，０００語程度です。 

これは、2年程度で話せるようになるのが普通です。 

・ 平仮名や短い文（単文）の読み書き（基礎的な学習言語能力）は、学習を始めて2年 

程度で身につくのが普通です。 

・ 勉強に必要な難しい言葉や文章を話し、読み書きができるようになる（教科学習言語 

能力）には、早い子どもでも5年から7年かかります。 

 

           新しい言葉が使えるようになるのは、意外に時間がかかるものです。これらを、基準に 

子どもの言葉の力を評価してみましょう。 

<参考>はじめにおぼえた言葉（母語）が上手になると、日本語も上手になります 
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- Một số trẻ (đặc biệt từ 4 đến 8 tuổi) vừa đến Nhật Bản có thể không nói trong một 
khoảng thời gian (giai đoạn im lặng). Điều này thường kéo dài khoảng sáu tháng. 
Sau đó chúng sẽ dần bắt đầu sử dụng các cử chỉ, các câu chào hỏi đơn giản (ví dụ 
như ohayo) và thể hiện các yêu cầu (ví dụ kudasai).  
Cần lưu ý rằng điều này khác với chứng câm chọn lọc. 

 
⚫ Việc học một ngôn ngữ mới mất thời gian 

Một số trẻ đến Nhật Bản trước khi đến độ tuổi đi học. Việc học một ngôn ngữ mới sẽ mất 
thời gian dài hơn khi ngôn ngữ đó gây nhiều khó khăn hơn cho trẻ. 
 

- Một học sinh tiểu học cần phải học 2.000 từ tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng 
ngày và hội thoại cơ bản, và quá trình này mất khoảng 2 năm. 

- Một đứa trẻ thường học được cách đọc và viết hiragana và các câu ngắn, đơn giản 
(các kỹ năng ngôn ngữ mang tính học thuật cơ bản) sau 2 năm học. 

- Dù là một người học nhanh cũng thường mất 5 đến 7 năm để thành thạo nói, đọc và 
viết các từ và các câu phức tạp hơn cần thiết cho việc học (các kỹ năng mang tính 
học thuật để học các môn học). 

 
Việc học một ngôn ngữ mới mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. 
Hãy sử dụng các thông tin trên để đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của con bạn. 
 

 
 

Trước đây, người ta tin rằng việc học hai ngôn ngữ là quá khó đối với một đứa trẻ và có 
thể làm chậm sự phát triển ngôn ngữ cũng như trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên, quan điểm đó hiện 
tại được xem là không chính xác. 

Một đứa trẻ nói tốt ngôn ngữ đầu tiên (tiếng mẹ đẻ) thường cũng là người học tốt ngôn 
ngữ thứ hai (tiếng Nhật). Nếu trẻ không học tốt tiếng mẹ đẻ, trẻ có thể chỉ nói tiếng Nhật và 
gặp khó khăn trong giao tiếp và tương tác với cha mẹ của mình. 

Vì vậy, hãy sử dụng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất để giao tiếp với con bạn. 
Ví dụ, cha mẹ nên nói chuyện với con cái bằng tiếng mẹ đẻ của chúng, còn các giáo viên và 
bạn bè người Nhật nên nói bằng tiếng Nhật (nguyên tắc một người - một ngôn ngữ). 
 
Nguyên tắc tương tự áp dụng cho trẻ mắc rối loạn. 

Các nghiên cứu chuyên sâu về trẻ nói hai thứ tiếng bị rối loạn (ví dụ như rối loạn phổ tự kỷ 
hoặc hội chứng Down) đã nhận thấy rằng con đường phát triển ngôn ngữ của chúng tương 
tự với trẻ không có lo ngại gì về việc phát triển (trẻ phát triển thông thường). Hãy yên tâm và 
tuân thủ nguyên tắc một người - một ngôn ngữ để nuôi dạy trẻ như một đứa trẻ nói hai ngôn 
ngữ. 
 

Lời khuyên: Phát triển ngôn ngữ đầu tiên (tiếng mẹ đẻ) giúp ích cho 
việc phát triển tiếng Nhật. 
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発達障害のある人やそのご家族が安心して生活できるように、地域にはいろいろな支援機関があ

ります。気になること、心配なことがあれば、早めに相談をしましょう。 

 

・ 相談機関によって、通訳サービスが使える場合と使えない場合があります。事前に確認しましょ

う。通訳サービスが使えない場合は、翻訳アプリが使用できるように準備をするといいでしょう。 

● 発達障害者支援センター 

発達障害者支援センターは、発達障害のある子どもや大人を、支援しています。発達障害者支援 

センターは、日本全国にあります。発達障害がある人が相談することができます。また、発達障害か

もしれないと思っている人やその家族も相談できます。相談を聞いて、困っていることを支援できる

ところを、紹介することもあります。 

 

＜発達障害者支援センターはどこにありますか？＞ 

ウェブサイトで探すことができます。 

https://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/ 

 

  

3.相談をしたい 

市区町村は、地域で生活する発達障害のある方やそのご家族から

の相談に応じ、必要な情報提供を行っています。 

年齢や相談内容によっても、相談する機関がちがいます。 

まずは、お住まいの市区町村の役所に相談しましょう。 

 

誰に相談したら、いいですか？ 

発達障害のことを相談したい 

 

https://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/
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3. Các chuyên gia tư vấn 

 
Bạn sẽ tìm thấy các tổ chức hỗ trợ khác nhau tại khu vực của bạn có thể giúp người rối 

loạn phát triển và gia đình của họ. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào, hãy trao đổi với họ sớm. 
 

- Một số tổ chức có cung cấp dịch vụ thông dịch, trong khi một số khác thì không. Vì 
vậy, hãy liên hệ trước với tổ chức. Bạn có thể chuẩn bị sẵn ứng dụng dịch thuật khi 
họ không có dịch vụ thông dịch. 

 
 

Tìm kiếm các tổ chức tư vấn 
 

Chính quyền địa phương sẽ cung cấp các thông tin liên quan khi có yêu 
cầu từ người rối loạn phát triển hay gia đình của họ sống trong khu vực. 
Tùy theo độ tuổi của người cần hỗ trợ và nội dung của mối quan tâm, các 
tổ chức phù hợp sẽ khác nhau. 

Trước tiên, hãy liên hệ với văn phòng của chính quyền địa phương nơi 
bạn sinh sống. 
 

Tư vấn về các rối loạn phát triển 
 
⚫ Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn phát triển cung cấp các nguồn lực dành cho trẻ em và 
người trưởng thành bị rối loạn phát triển, cũng như gia đình của họ. Mỗi tỉnh và các thành 
phố được chỉ định theo sắc lệnh của chính phủ đều có một Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn 
phát triển. 

Ngoài những người đã được chẩn đoán, những người lo ngại bị rối loạn phát triển nhưng 
chưa được chẩn đoán và gia đình của họ cũng có thể đến tư vấn tại các trung tâm này. 

Người được tư vấn có thể được giới thiệu đến tổ chức hỗ trợ khác phù hợp hơn tùy vào 
nội dung mối quan tâm và tình trạng của người đó. Hãy tham khảo trang web sau đây để biết 
thông tin về các trung tâm trên toàn quốc. 

 
< Danh sách các Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn phát triển > 
https://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/ (bằng tiếng Nhật) 
  

https://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/
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学校には、安心して学校生活を送れるように、相談にのってくれる人がたくさんいます。また、障害

のある子どもや青年のための、さまざまな教育の場があります。 

 

●  担任の先生 

学校生活で、心配なことや困ったことがあったら、最初に担任の先生に相談しましょう。 

 

●  保健室と養護教諭（保健室の先生） 

学校には保健室があり、学校でけがをしたとき、こころやからだの具合がわるくなったと 

きに利用します。保健室には、こころとからだの健康を担当する先生（養護教諭）がいます。

こころやからだの悩みごとの相談にものってもらえます。 

 

●  特別支援教育コーディネーター 

特別支援教育コーディネーターは、学校における障害児教育（特別支援教育）のまとめ 

役です。お父さん、お母さんの相談にものってくれます。 

 

●  スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー 

学校には、こころの相談にのってくれる心理職（スクールカウンセラー）、福祉の相談に 

のってくれる福祉士（スクールソーシャルワーカー）などもいます。困っていることを一緒に 

考え、必要な情報を教えてくれます。相談は、予約制になっている場合もあります。くわしく 

は、担任の先生や特別支援教育コーディネーターなどに、きいてみましょう。 

 

  

学校生活についての相談 
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Tư vấn về cuộc sống học đường 

 
Nhà trường có các nhân viên hỗ trợ để đảm bảo các em học sinh có thể có cuộc sống học 

đường thoải mái. Hệ thống giáo dục bao gồm nhiều lớp học và trường học dành cho trẻ em 
và thanh thiếu niên khuyết tật. 
 
⚫ Giáo viên chủ nhiệm 

Trước tiên, hãy trao đổi với giáo viên chủ nhiệm khi bạn có bất kỳ lo ngại nào về cuộc 
sống học đường. 

 
⚫ Văn phòng của y tá học đường và y tá học đường 

Mỗi trường đều có văn phòng y tá học đường để có thể chăm sóc cho các học sinh bị 
thương tích hoặc gặp vấn đề về mặt thể chất hay cảm xúc. Y tá học đường được đào 
tạo chuyên môn về sức khỏe tinh thần và thể chất, và có thể tư vấn những vấn đề này. 

 
⚫ Điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt 

Điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt chịu trách nhiệm thu xếp và tổ chức các hoạt 
động hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khuyết tật, để có thể mang đến những điều chỉnh phù 
hợp cho các em tại trường học. Họ cũng có thể tư vấn cho phụ huynh. 

 
⚫ Chuyên viên tư vấn học đường và nhân viên công tác xã hội 

Trường học có các chuyên gia tâm lý (chuyên viên tư vấn học đường) phụ trách tư 
vấn về sức khỏe tinh thần và các nhân viên công tác xã hội (các nhân viên công tác xã 
hội học đường) có thể giúp đỡ về các vấn đề phúc lợi xã hội. Họ sẽ lắng nghe các lo 
lắng của bạn và đưa ra hướng dẫn cho bạn. Việc tư vấn có thể cần đặt lịch hẹn trước, vì 
vậy hãy hỏi giáo viên chủ nhiệm hoặc điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt để biết 
thêm thông tin. 
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－ 進路の相談 － 

中学校卒業後の進路としては、高等学校への進学を選択することが多いでしょう。高等学校に

は、全日制普通科、職業科（商業、工業、農業など）、定時制普通科（昼間の定時制もあります）、多

様なコースのある総合高等学校、必要な授業を選んで受けられる単位制高等学校などもあります。 

また、通信制高等学校のように自宅学習が中心の高等学校、特別支援学校高等部などの選択肢

もあります。本人の特性や希望に応じて、進路先を選ぶ必要があります。 

事前に、進路を希望する学校を見学する、説明会に参加するなどして、学校の様子を調べておく

ことが大切です。中学校在学中に、担任や特別支援教育コーディネーターの先生と相談することが

必要です。 

 

－ 高等学校に向けた準備について － 

発達障害のある生徒で、中学校在籍時から定期試験で特別な配慮を受けてきた場合などの場

合、高等学校の入学試験を受けるときに、事前に申請して合理的配慮（１７ページを参照）を受けるこ

とができます。公立学校を受けるときは自治体の教育委員会へ、私立学校を受けるときは直接その

学校へ問い合わせてください。 

なお、社会で自立していくためには、高等学校で適切な教育を受けることが重要であることから、

公立高等学校の入学試験（入学者選抜）については、外国人生徒を対象とした特別定員枠をつくる

こと、受検のときの合理的配慮（試験教科の軽減、問題文の漢字はふり仮名を打つなど）などの取組

が進められています。 ※詳しくは通っている学校の先生にきいてください。 

 

※「高等学校入学者選抜等における配慮等について」（令和6年6月25日 ６文科初第７７９号） 

 

－ 高等学校を卒業したあと － 

高等学校卒業後の進路としては、大学や専門学校への進学、就職などが考えられます。本人の希

望や特性に応じて、考えることが大切です。進学する場合は、卒業後の進学や就職についても、考え

ておくことが必要です。 
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— Hướng nghiệp — 
Nhiều trẻ sẽ tiếp tục học tại trường trung học phổ thông sau khi tốt nghiệp trường trung 

học cơ sở. Các trường trung học phổ thông Nhật Bản thường cung cấp các khóa học phổ 
thông toàn thời gian, các khóa học nghề (ví dụ như các khóa học thương mại, kỹ thuật hoặc 
nông nghiệp), và/hoặc các khóa học phổ thông bán thời gian (các khóa học ban ngày hoặc 
ban đêm). Các trường trung học phổ thông khác, bao gồm các trường trung học phổ thông 
tổng hợp, có nhiều khóa học đa dạng và các trường trung học phổ thông theo hệ tín chỉ có 
các chương trình giảng dạy có thể lựa chọn. 

Các lựa chọn về hình thức học khác bao gồm các trường trung học phổ thông giáo dục từ 
xa, nơi việc giáo dục tập trung chủ yếu vào học từ nhà riêng, và các khóa học trung học phổ 
thông tại các trường nhu cầu giáo dục đặc biệt. Việc quyết định hình thức học tập nên dựa 
trên nguyện vọng và đặc điểm của trẻ. 

Điều quan trọng là phải thu thập thông tin từ những trường khác nhau trước khi đưa ra 
quyết định. Hãy đến thăm các trường tiềm năng và tham dự các buổi hội thảo chia sẻ thông 
tin. Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt trong lúc trẻ 
vẫn còn đang học ở trường trung học cơ sở. 
 
 
— Chuẩn bị vào trung học phổ thông — 

Đối với các học sinh rối loạn phát triển từng nhận được các điều chỉnh cho các kỳ thi 
thông thường tại trường trung học cơ sở, các em cũng có thể nhận được các điều chỉnh hợp 
lý (tham khảo trang 17) cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông nếu nộp đơn xin trước. Hãy 
liên hệ với Hội đồng Giáo dục quận nếu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường công lập và 
liên hệ trực tiếp với trường nếu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường dân lập. 

Giáo dục trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh hình thành 
khả năng tự lập xã hội trong tương lai. Các kỳ thi tuyển sinh vào trường công (tuyển chọn 
học sinh) có nhiều chính sách khác nhau, bao gồm chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt dành cho học 
sinh người nước ngoài và các điều chỉnh hợp lý (ví dụ như giảm số môn thi hoặc hỗ trợ đọc 
như thêm phiên âm furigana cho chữ Hán trong đề thi)*. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ 
với giáo viên ở trường của con bạn. 
 
*Koto-gakko nyugakusha-senbatsuto ni okeru hairyoto ni tsuite (Các điều chỉnh và các cân nhắc khác tại kỳ thi tuyển sinh trung học phổ 
thông) Ngày 25 tháng 6 năm 2024 (Thông báo số 779, 2024, Hội đồng Giáo dục Tiểu học và Trung học, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 
Khoa học và Công nghệ). 

 
 
— Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông — 

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh có thể tiếp tục học lên đại học hoặc 
trường dạy nghề, hoặc đi làm. Việc đưa ra quyết định nên dựa trên nguyện vọng và đặc 
điểm của trẻ. Nếu mục tiêu là theo đuổi chương trình giáo dục bậc cao hơn, thì xem xét 
trước kế hoạch học lên cao hoặc việc làm sau khi tốt nghiệp cũng rất quan trọng. 
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ほとんどの授業を通常の学級

で受けて、決まった時間（月ま

たは週に数回）だけ別の教室

に通います。 

お子さんの学習や生活の課

題について、個別の支援を受

けることができます。 

少人数の学級です。 

対象のお子さんの障害によ

って、知的障害、肢体不自

由、病弱・身体虚弱、弱視、

難聴、言語障害、自閉症・情

緒障害の７種類の学級があ

ります。 

学校によって、設置されてい

る学級の種類や数がちがい

ます。 

＊「通級指導教室」や「特別

支援学級」が設置されてい

ない学校もあります。 

集団生活の中で、特別な支援が

必要なお子さんに対する配慮や

工夫をしています。 

● 参考 ： 支援が受けられる特別支援教育の場 （下図を参照） 

  図のように、障害に適した様々な教育が受けられる学級、学校があります。子どもや先生とよく 

話し合い、自分の子どもに適した学級、学校を決めましょう。 

小学校・中学校 

通常の学級 特別支援学級 

通級による指導 
（通級指導教室） 

特別支援学校 

視覚障害、聴覚障害、

肢体不自由、病弱、知

的障害のあるお子さ

んのための学校で

す。 

 

知的障害のある自閉

スペクトラム症のお子

さんは、知的障害の

ある特別支援学校の

対象になります。 

 

少人数の学級で、障

害に応じた専門的な

教育を行っています。 

 

高等部では、卒業後

の社会生活、職業生

活に向けた活動もあ

ります。 

<参考>特別な支援が受けられる教育（特別支援教育）の場 

中学校卒業後（高等学校など） 
 

高等学校に入学すると、授業や定期テストでは、学校と相談をしな

がら配慮や支援を受けることができます。また、通級による指導（通

級指導教室）を受けることができる学校もあります。 

大学・専門学校など 
 

学校の中に、障害のある学生を支援したり、学校生活のことを相談できる場所※があります。 

授業や試験を受ける時に必要な支援や、学校生活で困っていることを相談することができます。 

※学内の保健センターや学生相談室、障害学生支援室など 
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Lời khuyên: Giáo dục nhu cầu đặc biệt (xem bên dưới) 
Như thể hiện ở hình minh họa bên dưới, có nhiều lớp học và trường học khác nhau cung 

cấp chương trình giáo dục được thiết kế cho các khuyết tật khác nhau. Hãy thảo luận kỹ với 
con bạn và giáo viên để chọn lớp hay trường phù hợp nhất với nhu cầu của con bạn. 

 

  

Các trường tiểu học và trung học cơ sở 

Lớp học thông thường Các lớp học đặc biệt dành 
cho trẻ có nhu cầu đặc 

biệt 

Giảng dạy tách biệt 
(Chương trình phòng học 

hỗ trợ) 
Học sinh chủ yếu học các lớp 
học thông thường và nhận 
được hỗ trợ riêng cho từng cá 
nhân tại phòng riêng biệt vài 
lần mỗi tuần hoặc mỗi tháng 
nhằm giải quyết những khó 
khăn trong học tập và cuộc 
sống hằng ngày. 

Các lớp học đặc biệt dành 
cho trẻ có nhu cầu đặc biệt 
với quy mô lớp học nhỏ hơn 
và được phân loại dựa trên 
bảy loại khuyết tật: khuyết tật 
trí tuệ, khuyết tật thể chất, 
khiếm khuyết sức khỏe, suy 
giảm thị lực, khiếm thính, rối 
loạn ngôn ngữ và lời nói, tự 
kỷ và rối loạn/khó khăn về mặt 
cảm xúc.  
Loại hình và số lượng của các 
lớp học khác nhau tùy mỗi 
trường. 

Lưu ý: Không phải trường nào 
cũng có phòng học hỗ trợ 
hoặc các lớp đặc biệt dành 
cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. 

Trường giáo dục 
nhu cầu đặc biệt 
Những trường này 
dành cho trẻ khiếm thị, 
khiếm thính, khuyết tật 
thể chất, khiếm khuyết 
sức khỏe hoặc khuyết 
tật trí tuệ. 
Các trường dành cho 
trẻ khuyết tật trí tuệ 
cũng nhận trẻ bị rối 
loạn phổ tự kỷ đi kèm 
với khuyết tật trí tuệ. 
Các trường này có 
quy mô lớp học nhỏ 
hơn và cung cấp các 
chương trình giảng 
dạy được thiết kế phù 
hợp với từng khuyết 
tật. 
Ở bậc trung học phổ 
thông, các trường này 
cung cấp các hoạt 
động chuẩn bị giúp 
học sinh thích nghi với 
đời sống xã hội và 
nghề nghiệp sau khi 
tốt nghiệp. 

Trẻ có nhu cầu đặc biệt nhận 
được điều chỉnh và hỗ trợ trong 
một nhóm theo hình thức giáo 
dục hòa nhập. 

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở  
(trung học phổ thông và các lựa chọn khác) 

Các trường trung học phổ thông sẽ trao đổi với bạn và con bạn để 
đưa ra các điều chỉnh và hỗ trợ phù hợp đối với các lớp học cũng 
như khi làm các bài kiểm tra định kỳ. 
Một số trường còn có các lớp hỗ trợ và giảng dạy đặc biệt. 

Các trường đại học, các trường dạy nghề và các lựa chọn khác 
Các trường này sẽ cung cấp các dịch vụ* hỗ trợ sinh viên khuyết tật và tư vấn về đời sống học 
đường của các em. 
Sinh viên có thể được tư vấn về các điều chỉnh dành cho các lớp học và các kỳ thi, cũng như 
bất kỳ lo lắng nào về đời sống học đường của các em. 
*Ví dụ về các dịch vụ hỗ trợ: Các trung tâm y tế trong khuôn viên trường, phòng tư vấn sinh 
viên và trung tâm hỗ trợ sinh viên khuyết tật. 

Lời khuyên: Sơ đồ hướng dẫn giáo dục nhu cầu đặc biệt 
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● 教育相談機関 

教育相談機関では、教育についての相談をおこないます。相談する機関としては、都道府県の

特別支援教育センターや教育センター、市区町村の教育相談室などがあります。相談は無料で

す。 

 

● 児童家庭支援センター 

市区町村の役所には、子どもと家庭の相談をおこなう係（児童家庭支援センター）があります。 

子どもに関するさまざまな問題について、家庭や市民などからの相談に応じています。相談は無

料です。 

 

● 児童相談所 

児童相談所では、市区町村と協働、連携、役割分担をして、児童（18歳未満）や保護者からの

相談をおこなっています。障害相談（身体の障害、ことばの遅れや吃音、知的障害、自閉スペクト

ラム症、限局性学習症などに関する相談）や、子育て相談（落ち着きがない、臆病、家庭であばれ

る、学校に行かない、規則的な生活ができない、家出をするなど生活習慣や行動についての相

談）などもおこなっています。相談は無料です。 

 

● 法務少年支援センター 

法務少年支援センターでは、子ども（年齢に制限はありません）、家族、学校の先生、子どもの

支援者などからの心理相談に応じています。主な相談内容は、非行、親子関係、職場や学校など

での問題、友だち関係などです。子どもに限らず、成人の相談もおこなっています。相談内容の秘

密は守られます。相談は無料です。各都道府県庁所在地など、全国に52か所にあります。全国共

通相談ダイヤル（０５７０-０８５-０８５）から、近くの法務少年支援センターにつながります。 

 

● 相談窓口情報（こども家庭庁） 

子どもが抱えるさまざまな困難について、子ども自身が悩みを相談でき、SOS（助けてほしいこ

と）に対応してくれる係、子育て当事者の皆さんが、悩みを相談できる係の情報がのっています。

相談は無料です。 

 

https://www.cfa.go.jp/children-inquiries 

  子どものための、その他の相談 

 

https://www.cfa.go.jp/children-inquiries
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Các tổ chức tư vấn khác 
 
⚫ Các tổ chức với mục đích tư vấn giáo dục 

Các tổ chức này cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến vấn đề giáo dục. Ví dụ như 
các trung tâm giáo dục nhu cầu đặc biệt và các trung tâm giáo dục của tỉnh, các phòng 
tư vấn giáo dục của chính quyền địa phương. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

 
⚫ Các Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em và Gia đình 

Tại mỗi văn phòng chính quyền địa phương đều có một bộ phận (trung tâm hỗ trợ trẻ 
em và gia đình) nơi các gia đình và cư dân có thể được tư vấn về các vấn đề khác nhau 
liên quan đến trẻ em. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

 
⚫ Các Trung tâm Hướng dẫn Trẻ em 

Các Trung tâm Hướng dẫn Trẻ em sẽ hỗ trợ trẻ dưới 18 tuổi và những người chăm 
sóc các em, hợp tác và chia sẻ vai trò với chính quyền địa phương. Các trung tâm này tư 
vấn về các khuyết tật (ví dụ: khuyết tật thể chất, chậm phát triển ngôn ngữ và nói lắp, 
khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, và các rối loạn học tập cụ thể) và những khó khăn 
trong việc nuôi dạy trẻ (ví dụ: thói quen sinh hoạt và hành vi của trẻ, như hiếu động, nhút 
nhát, các hành vi bạo lực tại nhà, không chịu đi học, rối loạn giấc ngủ và bỏ nhà đi). Các 
dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

 
⚫ Các Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên 

Các Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho trẻ em (ở bất 
kỳ độ tuổi nào), các thành viên gia đình, giáo viên ở trường và người hỗ trợ trẻ em. Các 
chủ đề tư vấn bao gồm: hành vi phạm pháp, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, các 
vấn đề tại nơi làm việc và trường học, các lo lắng về mối quan hệ bạn bè. Ngoài trẻ em, 
người lớn cũng có thể được tư vấn về các vấn đề của mình. Việc tư vấn được bảo mật 
và miễn phí. Có 52 Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên trên toàn nước Nhật, bao gồm tại 
thủ phủ của các tỉnh thành. Hãy gọi đến số điện thoại tư vấn toàn quốc (0570-085-085) 
để tìm Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên gần nơi ở của bạn nhất. 

 
⚫ Thông tin dịch vụ tư vấn (Cơ quan Trẻ em và Gia đình) 

Trang web này cung cấp thông tin về các dịch vụ tư vấn cho trẻ em về các khó khăn 
và các vấn đề khác nhau và cho người nuôi dạy trẻ. Một số dịch vụ có thể tiếp nhận yêu 
cầu SOS (yêu cầu giúp đỡ) từ trẻ em. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 
https://www.cfa.go.jp/children-inquiries (bằng tiếng Nhật) 

 
  

https://www.cfa.go.jp/children-inquiries
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● ハローワーク（公共職業安定所） 

ハローワークは、職業全般に関する相談支援機関です。１人１人の就職についての悩みに 

応じて、次のような援助を行っています。相談は無料です。 

・ 応募書類の作成の助言や面接対策 

・ スキルアップを希望する人への職業訓練 

・ 専門の職員による仕事の選び方、仕事の力を高める助言など 

・ 就職活動に役立つ、さまざまな学習会 

 

就職したい人の相談を受ける係（職業相談部門）のほかに、就職をするのに専門的な援助が必

要な人を支援する係（専門援助部門）もあります。 

くわしくは、厚生労働省のホームページ“ハローワークについて”をみるか、近くのハローワーク

まで問い合わせください。 

 

＜ハローワークの一覧＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27019.html 

 

● 地域障害者職業センター 

地域障害者職業センターは、障害のある人の仕事についての相談（職業相談）をおこなう機関

です。ハローワークと協力して、就職に向けての相談、職業能力の評価、就職前から就職後の定

着支援などをおこなっています。１人１人の障害のある人にあわせた、継続的な支援をおこないま

す。利用されたいときは、電話かFAXで連絡をしてください。相談は無料です。 

 

＜地域障害者職業センターの一覧＞ 

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html 

 

 

● 障害者就業・生活支援センター 

障害のある人の生活と仕事について相談をおこなう機関です。生活（健康管理、お金の管理な

ど）、就職や就労についての相談も幅広くできます。相談は無料です。 

 

＜障害者就業・生活支援センターの一覧＞ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html 

 

  仕事についての相談 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27019.html
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html
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Tư vấn về công việc 
 
⚫ Hello Work (Trung tâm Giới thiệu việc làm công cộng) 

Hello Work cung cấp dịch các vụ tư vấn và hỗ trợ việc làm miễn phí, phù hợp với hoàn 
cảnh tìm việc của từng cá nhân. Các dịch vụ này bao gồm: 
- Tư vấn cách viết hồ sơ xin việc và tập luyện phỏng vấn 
- Các khóa đào tạo nghề nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng 
- Hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 
- Các buổi hội thảo hữu ích cho quá trình tìm việc 

 
Hello Work có một bộ phận tư vấn nghề nghiệp dành cho những người tìm việc và bộ 

phận hỗ trợ chuyên môn dành cho những người cần giúp đỡ đặc biệt. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi từ 

liên kết bên dưới. 
<Các văn phòng Hello Work có dịch vụ thông dịch> 
https://www.mhlw.go.jp/content/000673003.pdf 
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27019.html 

 
⚫ Các Trung tâm Dạy nghề Địa phương dành cho Người khuyết tật 

Các trung tâm này tư vấn việc làm (tư vấn nghề nghiệp) cho người khuyết tật. Phối 
hợp với các văn phòng Hello Work, các dịch vụ của họ bao gồm tư vấn việc làm, đánh 
giá kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ trước và sau tuyển dụng để duy trì việc làm. Các trung 
tâm sẽ đưa ra kế hoạch hỗ trợ liên tục, được thiết kế cho từng cá nhân. Để sử dụng các 
dịch vụ, hãy liên hệ với các trung tâm này qua điện thoại hay fax. Các dịch vụ tư vấn đều 
miễn phí. 
<Danh sách các Trung tâm Dạy nghề Địa phương dành cho Người khuyết tật> 
https://www.jeed.go.jp/english/locations/index.html 
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html (bằng tiếng Nhật) 

 
 
⚫ Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Cuộc sống dành cho Người khuyết tật 

Các trung tâm này tư vấn cho người khuyết tật về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó 
có cả các vấn đề về cuộc sống (ví dụ như quản lý sức khỏe và quản lý tài chính), tìm 
việc và tuyển dụng. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 
<Danh sách các Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Cuộc sống dành cho Người khuyết 
tật (bằng tiếng Nhật)> 
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html 
 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/000673003.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27019.html
https://www.jeed.go.jp/english/locations/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html
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名称 
対象者 曜日・時間 電話番号 通訳 

対応している相談内容 

［記入例］ 

○□市子ども発達

センター 

１８歳未満の子ど

も、保護者 

月～金  

９時～１７時 

祝日休み 

（０４） 

○○○-○○○ 

△一部可能 

（○○語） 

例）子どもの発達に関する相談、検査、妊娠、出産、子育ての相談 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

あなたの住んでいるところにも、相談できる場所があります。 

ここは、メモのためのページとしてつかってください。 

住んでいるところの相談場所 
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Các nguồn lực cộng đồng 
 
Hãy ghi chú lại các tổ chức tư vấn trong khu vực của bạn tại đây. 
 

Tổ chức 

Người dự định 
được tư vấn Giờ mở cửa Số điện thoại Thông dịch 

viên 

Các lĩnh vực tư vấn 

[Ví dụ] 
Thành phố ABC, 
trung tâm XYZ 

Trẻ dưới 18 tuổi và 
cha mẹ 

Thứ Hai - thứ Sáu, 
9 giờ sáng - 5 giờ 
chiều. Nghỉ vào các 
ngày lễ quốc gia. 

(０４) 
- 

△ Chỉ hỗ trợ một 
phần (tiếng Anh, 
tiếng Pháp) 

Ví dụ: sự phát triển của trẻ, đánh giá phát triển, mang thai, sinh con, nuôi dạy con 
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発達障害ではないかと心配になったとき、そのまま様子をみればよいのか、それとも専門の医療

機関で、みてもらうのがよいのか、迷うこともあるかもしれません。これまでの経過をよく知ってい

る、普段からみてもらっているかかりつけの医師がいれば、まずはその医師に、専門の医療機関を

受診する必要があるか、ないか、意見をきいてみましょう。 

発達障害の診断は、専門の医師が行います。中学生までは、主に小児科、小児神経科、児童精神

科で診察を行います。中学校卒業後は、主に精神科で診察を行います。 

医師の診察を希望されるなら、次のような準備をしましょう。 

 

✓ 専門の医師がいる病院を調べましょう。市区町村の保健師、発達障害者支援センターなど
に相談しましょう（多くの病院は予約制です）。 

✓ 病院に行く時は、健康保険証と、持っている場合は母子健康手帳をもっていきましょう。 
✓ 子どものことで心配なこと、相談したいこと、家や学校、職場での様子などについて、前もっ

てまとめ、書いておくとよいでしょう。 

 

4．病院に行きたい 

病院について 

検査、個別療法 

病院では、必要があれば、専門の職員が検査や個別療法をおこないます。検査には知能検査、発

達検査、聴力検査、脳波検査などがあります。知能検査では、知的な力の程度や特徴がわかり、支

援の方法にも役に立ちます。しかし、知能検査は、発達障害の有無を調べるためのものではありま

せん。 

個別療法には作業療法、言語聴覚療法、心理療法、理学療法があります。子どもさんの状態によ

って実施する内容は異なります。 

 

＜前もってまとめておくといい内容＞ 

・ 小さい頃の様子 

・ 最初に心配に思ったきっかけ 

・ 今、困っていること 

・ 参考になるかもしれない資料（通知表、作文、小さい頃の様子を記録したビデオなど） 

・ 知能検査などの心理検査を受けたことがあれば、その結果も持って行きましょう。 
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4. Khám bác sĩ 
 

Khi bạn bắt đầu lo lắng rằng con bạn (hoặc người thân) có thể có dấu hiệu rối loạn phát 
triển, bạn có thể phân vân không biết nên chờ đợi xem tình hình thay đổi ra sao hay nên đưa 
đi khám tại cơ sở y tế chuyên môn. Nếu người đó đang được theo dõi định kỳ bởi một bác sĩ 
quen thuộc, người hiểu rõ tiền sử sức khỏe và tiến triển bệnh, trước tiên hãy trao đổi với bác 
sĩ đó về việc có nên đến khám tại cơ sở y tế chuyên môn hay không. 
 

Bệnh viện 

Các rối loạn phát triển được chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa. Trẻ ở độ tuổi từ trung 
học cơ sở trở xuống thường được khám bởi bác sĩ nhi, bác sĩ thần kinh nhi hoặc bác sĩ tâm 
thần nhi. Trẻ trên độ tuổi trung học cơ sở thường được khám bởi bác sĩ tâm thần. 

Nếu bạn có ý định đưa trẻ đi khám, hãy lưu ý những điểm sau: 
✓ Tìm bệnh viện có bác sĩ có chuyên môn về rối loạn phát triển. Bạn có thể hỏi các điều 

dưỡng sức khỏe cộng đồng tại địa phương mình hoặc Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn 
phát triển. (Lưu ý rằng nhiều bệnh viện cần phải đặt lịch hẹn.) 

✓ Mang theo thẻ bảo hiểm sức khỏe của trẻ và nếu có, hãy mang theo cả sổ tay bà mẹ và 
trẻ em khi đến khám bác sĩ lần đầu. 

✓ Xem lại và viết ra những vấn đề bạn đang lo lắng và muốn trao đổi, những hành vi hoặc 
biểu hiện đáng chú ý của trẻ tại nhà, ở trường hoặc nơi làm việc để chia sẻ với bác sĩ. 

 

 
 

Đánh giá và các loại trị liệu cá nhân 

Con bạn có thể được đánh giá và/hoặc trị liệu cá nhân do nhân viên chuyên môn tại bệnh 
viện phụ trách nếu cần thiết. Các đánh giá bao gồm các bài kiểm tra trí thông minh, kiểm tra 
phát triển, kiểm tra thính lực và điện não đồ. Các bài kiểm tra trí thông minh giúp hiểu được 
mức độ và đặc điểm về trí thông minh của trẻ, giúp ích cho việc xác định các phương pháp 
hỗ trợ; tuy nhiên, chúng không xác định được các rối loạn phát triển. 

Trị liệu cá nhân gồm vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, trị liệu nói-ngôn ngữ-thính giác và tâm 
lý trị liệu. Nội dung trị liệu sẽ phụ thuộc vào tình trạng của trẻ. 

<Những điều cần viết ra trước> 
⚫ Tình hình phát triển của trẻ khi còn nhỏ 
⚫ Điều đầu tiên khiến bạn bắt đầu lo lắng 
⚫ Những lo lắng và vấn đề hiện tại 
⚫ Mang theo mọi tài liệu hoặc vật gì có thể chứa thông tin hữu ích  

(ví dụ: bảng điểm học tập, bài văn con bạn viết tại trường, các video thời thơ ấu) và 
các kết quả đánh giá tâm lý, bao gồm cả các bài kiểm tra trí thông minh. 
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医師は診察をして、薬が必要だと判断した場合には、薬を飲むことをすすめます。薬の効果や副

作用について、担当の医師と十分話し合いましょう。 

発達障害の人によくみられる症状のなかには、薬でやわらげることができるもの（眠れない、よく

怒る、よく動くなど）もあります。 

 

【代表的な薬】 

● 中枢神経刺激薬 注意欠陥多動性障害の多動、不注意、衝動性を軽くします。 

● 抗不安薬  不安な気持ちを軽くします。 

● 抗精神病薬  激しい興奮や妄想などをやわらげます。 

● 抗てんかん薬 てんかん発作を抑えます。 

● 睡眠薬  睡眠のリズムを整えます。 

 

薬によって症状がやわらぐと、ご本人が快適に過ごしやすくなります。 

決められた回数と量を守って飲みましょう。 

 

✓ 薬のことで、分からないことや心配なことがあったら、医師や薬剤師に聞きましょう。 
✓ 病院の医師や専門の職員の説明で、よくわからないことがあったら、遠慮しないで質問をし

ましょう。 

 

発達障害と診断されて、心配になるでしょう。しかし、環境の工夫や適切な関わり方で、ご本人の

状態は着実に良くなっていきます。また、困ったことや難しいことだけでなく、得意なことや良いところ

を理解することも大切です。 

関わり方については、担当の医師、専門の職員に相談しましょう。 

 

  

快適に過ごすための薬の利用 

発達障害と診断されたら… 
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Nếu con bạn được chẩn đoán rối loạn phát 
triển… 

 
Có thể bạn sẽ cảm thấy rất lo lắng nếu phát hiện con mình bị rối loạn phát triển. Tuy 

nhiên, quá trình phát triển của trẻ có thể được cải thiện tích cực nhờ vào việc điều chỉnh môi 
trường và tương tác với trẻ. Bên cạnh việc quan tâm đến các thách thức và khó khăn của 
trẻ, bạn cũng cần nhận ra các thế mạnh và phẩm chất tích cực của trẻ. 

Để học cách tương tác với trẻ, hãy trao đổi với bác sĩ và nhân viên chuyên môn. 
 

Lợi ích của việc dùng thuốc 
 

Bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc nếu cần. Hãy trao đổi kỹ về hiệu quả và tác dụng phụ 
của loại thuốc được kê. 

Thuốc có thể giúp giảm nhẹ một vài triệu chứng phổ biến của các rối loạn phát triển (ví dụ 
như mất ngủ, dễ cáu gắt và tăng động). 
 
[Các thuốc thường được sử dụng] 
⚫ Thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương Giúp giảm tăng động, cải thiện giảm 

chú ý và bốc đồng ở trẻ ADHD 
⚫ Thuốc chống lo âu  Giảm lo âu và các cảm xúc lo lắng khác 
⚫ Thuốc chống loạn thần Giảm kích động và hoang tưởng nghiêm trọng 
⚫ Thuốc chống động kinh Giúp kiểm soát các cơn động kinh 
⚫ Thuốc ngủ Tạo thói quen ngủ ngon 

 
Thuốc có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của con bạn bằng cách giảm nhẹ các triệu 

chứng. Hãy đảm bảo tuân thủ đúng tần suất và liều dùng như đã được kê toa. 
 
✓ Trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về thuốc. 
✓ Đừng ngần ngại hỏi bác sĩ hoặc nhân viên chuyên môn nếu bạn có điểm nào chưa 

rõ hay cần giải thích thêm. 
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５．支援や制度について 

 発達障害者支援法について 

 日本には、“発達障害者支援法”という法律があります。この法律は、発達障害のある人（すべて

の年齢が対象）、その家族を支えるための法律です。2004年につくられ、それによって、さまざまな

支援が行われてきました。20１6年に改正され、さらに充実した支援が行えるようになりました。 

この法律は、日本国籍のある人だけではなく、住民票のある外国籍の人も利用できます。 

 

障害者差別解消法について 

 
障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくすための法律です。障害のある人への“不当

な差別的取扱い”を禁止し、“合理的配慮”及び“環境の整備”を行うこととしています。 

 そのことによって、障害のある人もない人も、安心して共に暮らせる社会（共生社会）を目指してい

ます。 

発達障害があるために、差別されていると思われたら、市区町村の役所の係（障害福祉課など）に

相談しましょう。住民票のある外国籍の人も相談できます。 

  

※合理的配慮の提供とは… 

社会生活において利用している設備やサービス、環境などは、障害のない人には苦痛なく利用

し、過ごすことができます。しかし、障害のある人は苦痛を感じ、結果として障害のある人の活動を

制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとって利用が難しい設備や環境

について、個々の場面で障害のある人から、「利用しやすい工夫をしてほしい」という意思が示され

た場合には、その実施に伴う負担が大変でない限り、利用しやすい工夫（合理的配慮）をしなければ

ならないとされています。 

例えば、教室がうるさいため給食が食べられない、音に敏感な自閉スペクトラム症の子どもがい

たとします。その子どもが静かな場所で食事をさせてほしいと希望されたときに、静かな場所を提供

するなど。 
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 5. Tìm hiểu về hỗ trợ và hệ 
thống 

 

Đạo luật Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

 
Đạo luật Hỗ trợ Người rối loạn phát triển của Nhật Bản có mục đích cung cấp các hỗ trợ 

cho người rối loạn phát triển (ở bất kỳ độ tuổi nào) và gia đình của họ. Được xây dựng vào 
năm 2004, đạo luật đã xúc tiến các hoạt động hỗ trợ. Sau khi được sửa đổi vào năm 2016, 
đạo luật đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ. 

Luật này được áp dụng cho người quốc tịch nước ngoài có giấy chứng nhận cư trú tại 
Nhật Bản. 
 

Đạo luật Xóa bỏ Phân biệt đối xử với 
Người khuyết tật 

 
Đạo luật Xóa bỏ Phân biệt đối xử với Người khuyết tật quy định việc xóa bỏ các hành vi 

phân biệt đối xử vô lý đối với người khuyết tật, đồng thời cung cấp các điều chỉnh hợp lý và 
cải thiện môi trường sống. Đạo luật hướng tới việc xây dựng một xã hội hòa nhập, nơi tất cả 
các cá nhân, dù có khuyết tật hay không, đều có thể chung sống với cảm giác an toàn. 

Nếu bạn hoặc con bạn cảm thấy bị phân biệt đối xử do mắc rối loạn phát triển, hãy trao 
đổi với bộ phận có liên quan tại văn phòng chính quyền địa phương (ví dụ như bộ phận phúc 
lợi dành cho người khuyết tật). Luật này cũng được áp dụng cho người quốc tịch nước ngoài 
có giấy chứng nhận cư trú tại Nhật Bản. 
 
Lưu ý: Về việc cung cấp các điều chỉnh hợp lý 

Trong khi những người không bị khuyết tật có thể không cảm thấy khó chịu khi sử dụng 
các thiết bị, dịch vụ hoặc môi trường trong đời sống xã hội, người khuyết tật có thể gặp trở 
ngại làm hạn chế hoạt động của họ. Khi họ yêu cầu việc cải thiện thiết bị hoặc môi trường 
sống gây ra các khó khăn này, việc cải thiện này (các điều chỉnh hợp lý) phải được thực hiện 
trừ khi phải cần nguồn lực quá mức. 

Ví dụ, một trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ nhạy cảm với âm thanh có thể gặp khó khăn khi ăn 
trưa trong một lớp học ồn ào. Trong trường hợp này, trẻ có thể được phép ăn trưa ở một 
phòng yên tĩnh hơn. 
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● 療育手帳 

対象 

－ 知的障害がある人 

－ 発達障害と知的障害がある人 

 

もらう方法 

－ 児童相談所で、障害の程度などを判定してもらいます。 

（１８歳以上の人は、知的障害者更生相談所でおこないます）。 

 

気をつけること 

年齢などによって知的障害の程度が変化をすることがあります。そのため、定期的に再判 

定をおこなうことになっています。時期は、お住まいの都道府県などによってちがいます。 

  

  

  障害者手帳について 

 障害者手帳は、障害があることを示す手帳（カード）です。この手帳をもっていると、障害の種類や

程度によって、いろいろな福祉サービス（手当金など）を利用することができます。手帳がほしい人

は、役所で手続きをします。住民票のある外国籍の人も、もらえます。 

 

利用できるサービスの例  

✓ 手帳があると、福祉サービスを受ける場合の手続きが簡単になります。 
✓ 手当金がもらえます（手当金などの金額は、障害の種類や程度でちがいます）。 
✓ 病院に払ったお金の一部が戻ってきます。 
✓ 税金が安くなります。 
✓ 電車、バス、航空機（国内線）などの料金が安くなります。 
✓ 有料道路の料金が安くなります。 

 

ほかにも、たくさんのサービスがあります。 

しかし、サービスの対象者や内容などは、障害の種類や程度によって一部ちがいます。 

くわしいことは、住んでいる市区町村の役所の係（福祉担当係）にきいてください。 

 

手帳には、障害の種類によって療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の３種類

があります。 
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Chứng nhận người khuyết tật 
 

Chứng nhận khuyết tật là một quyển sổ (thẻ) công nhận chính thức tình trạng khuyết tật 
của một người và cho phép người đó được hưởng các dịch vụ phúc lợi và trợ cấp tùy theo 
phân loại và mức độ khuyết tật. Văn phòng chính quyền địa phương sẽ cấp chứng nhận cho 
người nộp đơn, bao gồm người quốc tịch nước ngoài có giấy chứng nhận cư trú tại Nhật 
Bản. 
 
Ví dụ về các quyền lợi 
✓ Thủ tục đơn giản hơn khi tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội 
✓ Các khoản trợ cấp (số tiền tùy thuộc vào phân loại và mức độ khuyết tật) 
✓ Hỗ trợ chi trả một phần chi phí y tế 
✓ Giảm thuế 
✓ Giảm giá vé tàu, xe buýt và vé máy bay quốc nội 
✓ Giảm giá phí cầu đường 
✓ Và các quyền lợi khác 
 
Các dịch vụ có thể sử dụng và điều kiện áp dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào phân loại 
và mức độ khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận phúc lợi tại văn 
phòng chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống. 

 
Có ba loại chứng nhận khuyết tật: chứng nhận khuyết tật trí tuệ, chứng nhận khuyết tật tâm 
thần và chứng nhận khuyết tật thể chất. 
 
 
⚫ Chứng nhận khuyết tật trí tuệ 
 
Đối tượng đủ điều kiện 

- Cá nhân bị khuyết tật trí tuệ 
- Cá nhân bị rối loạn phát triển và khuyết tật trí tuệ 

 
Cách nộp đơn 

- Cần thực hiện đánh giá để xác định mức độ khuyết tật tại Trung tâm Hướng dẫn Trẻ 
em. (Đối với người từ 18 tuổi trở lên, việc đánh giá sẽ được thực hiện tại Văn phòng 
Tư vấn Phục hồi dành cho Người khuyết tật trí tuệ.) 

 
Lưu ý: Mức độ khuyết tật trí tuệ của một người có thể thay đổi theo thời gian, do đó người 
được cấp chứng nhận cần tái đánh giá định kỳ, theo thời gian do từng tỉnh quy định. 
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●  精神障害者保健福祉手帳 

対象 

－ 下のような精神障害があって、生活に援助が必要な状態が続いている人 

・ 発達障害           ・ 気分障害（うつ病、そううつ病/双極性障害 など）    

・ 統合失調症          ・ てんかん    

・ 薬物依存症          ・ 高次脳機能障害 

・ そのほかの精神疾患（ストレス関連障害など） 

 

もらう方法 

－ 市区町村の役所の係で手続きをします。 

－ 次の書類が必要です。 

① 係にある申請書（用紙は市町村の役所にあります） 

② 医師の診断書 （障害年金をもらっている人は、受給証書のコピーでもよい） 

③ 本人の写真 

 

気をつけること 

２年ごとに、更新手続きが必要です。その時には、いつも医師の診断書が必要です。 
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⚫ Chứng nhận khuyết tật tâm thần 
 
Đối tượng đủ điều kiện 

- Các cá nhân cần hỗ trợ sinh kế do khuyết tật tâm thần, chẳng hạn như 
 Rối loạn phát triển 
 Rối loạn tâm trạng (ví dụ như trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực) 
 Tâm thần phân liệt 
 Động kinh 
 Nghiện ma túy 
 Rối loạn chức năng não cao cấp 
 Các rối loạn tâm thần khác (ví dụ như rối loạn liên quan đến căng thẳng) 

 
Cách nộp đơn 

- Nộp hồ sơ tại văn phòng phúc lợi của chính quyền địa phương. 
- Chuẩn bị các giấy tờ sau đây: 

1) Hồ sơ đăng ký (có sẵn tại văn phòng chính quyền địa phương) 
2) Chứng nhận y tế (hoặc bản sao của chứng nhận người được hưởng trợ cấp 

khuyết tật nếu có) 
3) Ảnh của người nộp đơn 

 
Lưu ý: Chứng nhận phải được gia hạn mỗi hai năm một lần. Mỗi lần gia hạn, bạn cần nộp 
chứng nhận y tế mới.  
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発達障害がある人の状態は、障害の種類、程度、年齢、性格などによって、１人１人ちがいます。 

ここでは、家族など、まわりの身近な人が発達障害のある人と接するときに心がけたい、基本的な

ことをいくつか紹介します。外国につながる発達障害の人にも共通する内容です。 

✓ できたことをほめる、できないことを叱らない 

発達障害の人は、ほかの人が簡単にできることでも、うまくできないことがあります。本人 

ができなかったことや失敗したことを責めたり、叱ったりしないようにしましょう。注意をする場 

合は、はじめに、良いところ（上手にできたこと、努力しているなど）をほめましょう。できなかっ 

たことは、どのようにすれば、よくなるかを、理解できる言葉で具体的に伝えましょう。 

✓ 視覚的な情報を見せて説明しましょう 

発達障害の人は、言葉で説明されるよりも、目で見て分かる 

情報のほうが理解しやすい人もいます。分かりやすい言葉で、 

写真や絵なども使って説明しましょう。日本語の支援が必要な 

状況の子どもにも、視覚情報が大きな助けとなる場合があります。 

✓ 説明や指示は、短い文で、順を追って、具体的にしましょう 

発達障害の人は、あいまいな表現を理解するのが苦手です。言葉で説明するときは、短い

文で、１つずつ順を追って、具体的に伝えるようにしましょう。 

✓ きまり（規則）は、はっきり、分かりやすく伝えましょう 

発達障害のある人は、社会のきまりに気づかないことがあります。知らないときは、分かりや 

すい言葉で、肯定的に伝えましょう。具体的に、どのようにすればよいか伝えましょう。 

例：「廊下を走るな！」→「廊下は、歩くのが、きまりです」。 

✓ 安心できる環境を整えましょう 

自閉スペクトラム症のある人たちの中には、音、触覚、味やにおい、光など、特定の感覚を 

苦手とする人が多くいます。苦手な感覚を和らげる工夫をし、安心できる環境をつくってあげ

ましょう。 

✓ 集中しやすい環境を整えましょう 

注意欠如多動症の人の中には、1つのことに長く集中するのが苦手な人がいます。課題に 

取り組む時間は短くしましょう。また、同時に2つ以上のことに取り組むのも苦手です。課題は 

1つずつ出しましょう。1つ終わったら、次の課題に取り組んでもらうようにします。 

６．まわりの人ができること 
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6. Chúng ta có thể làm gì cho trẻ? 

 
Người bị rối loạn phát triển có các tình trạng khác nhau tùy thuộc vào phân loại và mức độ 

khuyết tật, độ tuổi và tính cách. 
Phần này giải thích một số điểm quan trọng cần ghi nhớ khi tương tác với các cá nhân bị 

rối loạn phát triển, bao gồm cả thành viên gia đình và những người khác xung quanh họ. 
Những lời khuyên này cũng áp dụng cho các cá nhân có gốc là người nước ngoài bị rối loạn 
phát triển. 
 
✓ Khen ngợi vì những điều họ có thể làm, và không khiển trách vì những 

điều họ không thể làm. 
Người bị rối loạn phát triển có thể gặp khó khăn với các công việc dễ dàng đối với người 

khác. Tránh khiển trách họ vì những điều họ không thể làm. Khi đưa ra hướng dẫn, trước 
tiên hãy khen các phẩm chất tích cực của họ. Sau đó đưa ra những giải thích cụ thể về cách 
mà họ có thể cải thiện, sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. 
 
✓ Sử dụng thông tin có hình ảnh minh họa khi giải thích 

Một số người bị rối loạn phát triển xử lý thông tin có hình ảnh tốt hơn các 
giải thích bằng lời nói. Hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản, hình ảnh hay tranh 
vẽ để giải thích các hướng dẫn. Phương pháp này cũng hữu ích với trẻ cần 
giúp đỡ trong việc học tiếng Nhật. 
 
✓ Đưa ra các giải thích và hướng dẫn cụ thể, ngắn gọn và tuần tự 

Nhiều cá nhân bị rối loạn phát triển không giỏi trong việc hiểu ngôn ngữ trừu tượng. Khi 
bạn giải thích điều gì đó bằng lời nói, hãy chia nhỏ nội dung thành các bước ngắn gọn, cụ 
thể và trình bày theo thứ tự. 
 
✓ Xây dựng môi trường an toàn 

Nhiều người bị rối loạn phát triển nhạy cảm với âm thanh, kết cấu, vị và mùi, ánh sáng. 
Những cải thiện để giảm bớt sự khó chịu này sẽ tạo ra một môi trường an toàn. 
 
✓ Giải thích rõ ràng các quy tắc theo cách đơn giản  

Người bị rối loạn phát triển có thể chưa nhận thức được các quy tắc xã hội. Khi họ không 
biết quy tắc, hãy sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và phương pháp tích cực để giải thích về quy 
tắc đó. Đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc cần phải làm. Ví dụ, thay vì nói “Đừng chạy!”, hãy 
nói “Chúng ta nên đi bộ trên hành lang.” 
 
✓ Xây dựng môi trường giúp duy trì sự tập trung 

Một số người bị rối loạn phát triển khó tập trung lâu vào một việc. Hãy chia công việc 
thành các phần nhỏ và dễ hoàn thành. Ngoài ra, họ có thể gặp khó khăn khi làm nhiều việc 
cùng lúc. Vì vậy nên chỉ giao một nhiệm vụ tại một thời điểm, sau khi hoàn thành mới chuyển 
sang việc tiếp theo.
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● 発達障害情報・支援センター 

発達障害に関する基本的な情報、発達障害の特性と対応、発達障害を支える制度、日本の取り

組みや世界の動きなどに関して、新しくて信頼できる情報を見ることができます。 

http://www.rehab.go.jp/ddis/ 

 

● 発達障害ナビポータル 

国が提供する発達障害のためのポータルサイトです。発達障害のあるご本人・ご家族や関係 

者、全国の支援機関の皆さまへ信頼のおける情報の提供をしています。 

本サイトは、厚生労働省と文部科学省の協力のもと、国立障害者リハビリテーションセンター 

（発達障害情報・支援センター）と国立特別支援教育総合研究所（発達障害教育推進センター） 

で共同運用しています。  

https://hattatsu.go.jp/ 

 

● 発達障害教育推進センター 

発達障害のある子どもの支援・指導方法、発達障害に関する研究や教材、支援機器を見ること

ができます。また、学校の先生のための動画による研修講義、国の施策・法令なども見ることがで

きます。 

http://icedd_new.nise.go.jp/ 

 

  

７．情報を集めたい 

 
発達障害に関する情報 

 

http://www.rehab.go.jp/ddis/
https://hattatsu.go.jp/
http://icedd_new.nise.go.jp/
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7. Thu thập thông tin 

 

Thông tin về các rối loạn phát triển 

 
⚫ Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Trung tâm này cung cấp các thông tin phong phú, mới nhất và đáng tin cậy về các rối 
loạn phát triển, bao gồm các thông tin cơ bản, các đặc trưng và cách hỗ trợ, các hệ 
thống hỗ trợ xã hội, các sáng kiến của Nhật Bản và các xu hướng toàn cầu. 
https://www.rehab.go.jp/ddis/ (bằng tiếng Nhật) 

 
 
⚫ Cổng thông tin hỗ trợ về khuyết tật phát triển 

Một cổng thông tin quốc gia cung cấp thông tin đáng tin cậy dành cho các cá nhân bị rối 
loạn phát triển, gia đình của họ, người hỗ trợ và những người làm việc cho các tổ chức 
hỗ trợ khác nhau trên toàn quốc. 
Trang web này được phối hợp vận hành bởi Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng 
Người khuyết tật (Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển) và Viện Giáo 
dục Nhu cầu Đặc biệt Quốc gia (Trung tâm Thông tin về Giáo dục dành cho Người 
khuyết tật phát triển) hợp tác cùng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Bộ Giáo dục, Văn 
hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ. 
https://hattatsu.go.jp/ (Chọn tiếng Anh ở tab ngôn ngữ) 

 
 
⚫ Trung tâm thông tin về Giáo dục dành cho Người khuyết tật phát triển 

Trang web của họ cung cấp các tài liệu nhằm hỗ trợ và giảng dạy cho trẻ bị rối loạn phát 
triển, các tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và các thiết bị hỗ trợ. Trang này còn đăng tải các 
video đào tạo và bài giảng của các giáo viên trong trường học, cùng với thông tin về các 
chính sách và các quy định quốc gia. 
http://icedd_new.nise.go.jp/ (bằng tiếng Nhật) 

 
  

https://www.rehab.go.jp/ddis/
https://hattatsu.go.jp/
http://icedd_new.nise.go.jp/
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● CLARINETへようこそ 

   外国から帰国した日本人の児童生徒、外国につながりのある児童生徒についての情報を提供

するサイトです。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm 

 

● かすたねっと（CASTA-NET）  

外国につながりのある児童・生徒の学習を支援する情報検索サイトです。 

https://casta-net.mext.go.jp/  

 

● 多言語・学校プロジェクト   

学校と、外国につながりのある児童生徒の家庭をつなぐ、多言語文書作成支援サイトです。 

https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html 

● 外国人生活支援ポータルサイト 

あなたが日本で生活するために必要な、さまざまな情報がのっています。地域の相談機関など

を調べることもできます。 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html  

 

● 多文化共生ツールライブラリー（自治体国際化協会クレア） 

各地域で作成された外国人支援や多文化共生のための方法など検索、ダウンロードできるサイ

トです。 

https://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/index.html 

学校教育に関する情報 

暮らしに役立つ情報 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/index.html
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Thông tin về giáo dục học đường 
(Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ: MEXT) 

 
⚫ Thông tin giáo dục dành cho những người trở về từ nước ngoài và trẻ 

em người nước ngoài 
Trang web cung cấp thông tin cho học sinh/sinh viên người Nhật đã trở về từ nước ngoài 
cũng như học sinh/sinh viên có gốc là người nước ngoài. 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm (bằng tiếng Nhật) 
 
 

⚫ CASTA-NET 
Cổng thông tin nhằm hỗ trợ học tập cho học sinh/sinh viên có gốc là người nước ngoài. 
https://casta-net.mext.go.jp/ (bằng tiếng Nhật) 
 
 

⚫ Dự án Hỗ trợ Giáo dục Đa ngôn ngữ (MUSE) 
Trang web hỗ trợ viết tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau giúp kết nối giữa nhà 
trường và gia đình của các trẻ em có gốc là người nước ngoài. 
https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html (bằng tiếng Nhật) 
 
 
 

Thông tin về cuộc sống hàng ngày 

 
⚫ Cổng thông tin Hỗ trợ Cuộc sống thường ngày dành cho người quốc 

tịch nước ngoài 
Trang web cung cấp thông tin hữu ích cho cuộc sống tại Nhật Bản, bao gồm thông tin về 
các tổ chức tư vấn tại địa phương. 
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html  
(Chọn tiếng Anh ở tab ngôn ngữ) 
 
 

⚫ Thư viện công cụ chung sống đa văn hóa (Hội đồng Chính quyền Địa 
phương về Quan hệ Quốc tế: CLAIR) 
Trang web dùng để tìm kiếm và tải về các tài liệu nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài và 
thúc đẩy chung sống đa văn hóa. 
https://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/index.html (bằng tiếng Nhật) 

  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/index.html
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外国の人が利用できる電話相談サービスがあります。発達障害のことを相談する専用の相談サー

ビスではありませんが、あなたやあなたの子どもさんがよく話せる言葉（母語）で診療をしてくれる病

院や通訳サービスについて、相談にのってくれます。 

● 電話相談による情報サービス AMDA国際医療情報センター 

あなたの母国語で診療を受けることができる医療機関の紹介、医療福祉制度の案内を行って

います（わかりやすい日本語で対応しています）。 

東京オフィス事務局 (月曜日から金曜日10:00～15:00) 

電話番号：０３-６２３３-９２６６ 

https://www.amdamedicalcenter.com/  

● 発達障害の診療を行っている医療機関（外国語対応可能） 

病院や相談機関によっては、外国語を話せる職員がいたり、翻訳アプリで対応をしているとこ

ろもあります。一部の地域では、自治体が通訳者を派遣するサービスもあります。 

https://hattatsu.go.jp/special/pamphlet-for-foreign-parents/ 

ここに書かれてない医療機関でも、相談、診察をしてもらえる場合が 

あります。それぞれの医療機関に聞いてください。 

● 法テラス（日本司法支援センター） 

外国語で、日本の法律や相談できるところの情報を提供するサービスを行っています。 

https://www.houterasu.or.jp/site/yasasiinihongo/tagengo.html 

 

● 多言語音声翻訳アプリ VoiceTra （ボイストラ） 

話すと、外国語に翻訳してくれる音声翻訳アプリです。31の言葉に翻訳できます。 

[開発：NICT（国立研究開発法人情報通信研究機構）］ダウンロード、利用もすべて無料です。  

http://voicetra.nict.go.jp/ 

※翻訳アプリについては、無料で使えるものがあります。 

自分で使いやすいものを利用してください。 

  外国語での相談サービスなど 

翻訳アプリ 

 

https://www.amdamedicalcenter.com/
https://hattatsu.go.jp/special/pamphlet-for-foreign-parents/
https://www.houterasu.or.jp/site/yasasiinihongo/tagengo.html
http://voicetra.nict.go.jp/
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Tư vấn bằng tiếng nước ngoài 
 

Có nhiều dịch vụ tư vấn bằng điện thoại khác nhau dành cho cư dân người nước ngoài. 
Tuy không chuyên tư vấn về các rối loạn phát triển, họ có thể cho bạn lời khuyên về các dịch 
vụ thông dịch và các cơ sở y tế nơi bạn hoặc con bạn có thể khám bác sĩ bằng ngôn ngữ 
đầu tiên (tiếng mẹ đẻ). 
 
⚫ Trung tâm Thông tin Y tế Quốc tế AMDA 

Thông tin số điện thoại này và dịch vụ tư vấn sẽ cung cấp thông tin về các hệ thống y tế 
và phúc lợi, cũng như các tổ chức nơi bạn có thể đến khám bác sĩ bằng tiếng mẹ đẻ. 
Người trực tổng đài nói tiếng Nhật đơn giản và dễ hiểu. 
Văn phòng Tokyo (Thứ Hai - Thứ Sáu, 10:00 15:00) 
Số điện thoại: 03 6233 9266 
https://www.amdamedicalcenter.com/activities 
 

⚫ Các cơ sở y tế dành cho rối loạn phát triển (kèm dịch vụ thông dịch) 
Một số bệnh viện và tổ chức tư vấn có nhân viên biết ngoại ngữ hoặc sử dụng ứng dụng 
dịch thuật. Chính quyền địa phương một số khu vực có thể cung cấp dịch vụ phái cử 
thông dịch viên  
https://hattatsu.go.jp/special/pamphlet-for-foreign-parents/  
(Chọn tiếng Anh ở tab ngôn ngữ) 
 

Các cơ sở y tế không có tên trong danh sách trên cũng có thể cung cấp dịch vụ tư vấn 
hoặc kiểm tra sức khỏe, nên hãy liên hệ để xác nhận. 
 
⚫ Hōterasu (Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản) 

Hōterasu cung cấp dịch vụ thông tin đa ngôn ngữ giúp bạn có thể thu thập thông tin về 
hệ thống pháp lý của Nhật, các đoàn luật sư và các tổ chức có liên quan khác bằng 
nhiều ngôn ngữ. 
https://www.houterasu.or.jp/site/foreign-nationals/ 
 

Ứng dụng dịch thuật 
 
⚫ VoiceTra (Ứng dụng dịch giọng nói nhiều ngôn ngữ) 

Đây là ứng dụng dịch giọng nói tiếng Nhật sang 31 ngôn ngữ [do Viện Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông Quốc gia (NICT) phát triển]. Có thể sử dụng miễn phí. 
https://voicetra.nict.go.jp/en/index.html 

Lưu ý: Một số ứng dụng dịch thuật khác cũng có sẵn miễn phí.  
Hãy tìm kiếm và sử dụng ứng dụng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. 

 

https://www.amdamedicalcenter.com/activities
https://hattatsu.go.jp/special/pamphlet-for-foreign-parents/
https://www.houterasu.or.jp/site/foreign-nationals/
https://voicetra.nict.go.jp/en/index.html


 

24 

Glossary 
 
 English Japanese in alphabet Japanese with furigana 

A Act for Eliminating Discrimination against Persons 
with Disabilities Shōgai sha sabetsu kaishō hō 障害者差別解消法

しょうがいしゃさべつかいしょうほう

 

Act on Support for Persons with Developmental 
Disorders Hattatsu shōgai sha shien hō 発達障害者支援法

はったつしょうがいしゃしえんほう

 

Allowance Teate 手当
て あ て

 

Antianxiety medication Kō fuan yaku 抗不安薬
こうふあんやく

 

Antiepileptic medication Kō tenkan yaku 抗
こう

てんかん薬
やく

 

Antipsychotic medication Kō seishinbyō yaku 抗精神病薬
こうせいしんびょうやく

 

Appointment Yoyaku 予約
よ や く

 

Asperger's syndrome Asuperugā shōkōgun アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

 

Assessment Kensa 検査
け ん さ

 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Chūi ketsujo tadō shō / ADHD 注意欠如多動症
ちゅういけっかんたどうしょう

／ADHD 

Auditory test Chōkaku kensa 聴覚検査
ちょうかくけんさ

 

Autism Jiheishō 自閉症
じへいしょう

 

Autism spectrum disorder (ASD) Jihei supekutoramu shō / ASD 自閉
じ へ い

スペクトラム症
す ぺ く と ら む し ょ う

／ASD 

B Board of education Kyōiku iinkai 教育委員会
きょういくいいんかい

 

Bipolar disorder Sō tsu byō / Sōkyokusei shōgai そううつ病
びょう

／双極性
そうきょくせい

障害
しょうがい

 

C Central nervous system stimulant Chūsū shinkei shigeki yaku 中枢神経刺激薬
ちゅうすうしんけいしげきやく

 

Certificate for persons with disabilities Shōgaisha techō 障害者手帳
しょうがいしゃてちょう

 

Child and Family Support Center Jidō katei shien sentā 児童
じ ど う

家庭
か て い

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

Childhood-onset fluency disorder (stuttering) Jidō-ki hasshō ryūchō shō/kitsuon 児童期発症流暢症
じどうきはっしょうりゅうちょうしょう

／吃音
きつおん

 

Child Guidance Center Jidō sōdanjo 児童相談所
じどうそうだんしょ

 

Child psychiatrist Jidō seishinkai 児童精神科医
じ ど う せ い し ん か

 

Consultation Sōdan 相談
そうだん

 

Credit-based high school Tanni sē kōtō gakkō 単位制高等学校
たんいせいこうとうがっこう

 

D Depression Utsu byō うつ病
びょう

 

Development Hattatsu 発達
はったつ

 

Developmental coordination disorder Hattatsu sē kyōchō undō shōgai 発達性協調運動障害
はったつせいきょうちょううんどうしょうがい

 

Developmental disorder Hattatsu shōgai 発達障害
はったつしょうがい

 

Developmental test Hattatsu kensa 発達検査
はったつけんさ

 

Diagnosis Shindan 診断
しんだん

 

Disability Shōgai 障害
しょうがい

 

Disability pension Shōgai nenkin 障害年金
しょうがいねんきん

 

Distance learning high school Tsūshinsē kōtō gakkō 通信制高等学校
つうしんせいこうとうがっこう

 

Doctor Ishi/isha 医師
い し

／医者
い し ゃ

 

Drug addiction Yakubutsu izon shō 薬物依存症
やくぶついぞんしょう
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E Education center  Kyōiku sentā 教育
きょういく

センタ
セ ン タ

ー
ー

 

Effect Kōka/sayō 効果
こ う か

／作用
さ よ う

 

Electroencephalography Nōha kensa 脳波検査
の う は け ん さ

 

Elementary school Shōgakkō 小学校
しょうがっこう

 

Emotional disability/difficulty Jōcho shōgai 情緒障害
じょうちょしょうがい

 

Entrance examination (student selection) Nyūgaku shiken (nyūgaku sha senbatsu) 入学試験
にゅうがくしけん

（入学者選抜
にゅうがくしゃせんばつ

） 

Epilepsy Tenkan てんかん 

F Full-time general course Zen nichi sē hutsūka 全日制普通科
ぜんにちせいふつうか

 

H Health impairment Byōjaku / shintai kyojaku 病 弱
びょうじゃく

／身体虚弱
しんたいきょじゃく

 

Health insurance card Hoken shō 保険証
ほけんしょう

 

Hearing impairment Nanchō 難聴
なんちょう

 

High school Kōtō gakkō (kōkō) 高等学校
こうとうがっこう

（高校
こうこう

） 

Higher brain dysfunction Kōjinō kinō shōgai 高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

 

Homeroom teacher Tannin no sensē 担任
たんにん

の先生
せんせい

 

Hospital Byōin 病院
びょういん

 

I Information and Support Center for Persons with 
Developmental Disorders Hattatsu shōgai jōhō shien sentā 発達

はったつ

障害
しょうがい

情報
じょうほう

・支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

Information Center of Education for the Persons 
with Developmental Disabilities Hattatsu shōgai kyōiku suishin sentā 発達

はったつ

障害
しょうがい

教育
きょういく

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

 

Intellectual disability Chiteki shōgai 知的障害
ちてきしょうがい

 

Intellectual disability certificate Ryōiku techō 療育手帳
りょういくてちょう

 

Intelligence test Chinō kensa 知能検査
ち の う け ん さ

 

Interpreter Tsūyaku  通訳
つうやく

 

J Junior high school Chūgakkō 中学校
ちゅうがっこう

 

Juvenile Support Center Hōmu shōnen shien sentā 法務
ほ う む

少年
しょうねん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

L Learning disorder (LD) Gakushū shōgai/LD 学習障害
がくしゅうしょうがい

／LD 

Local Vocational Center for Persons with 
Disabilities Chīki shōgai sha syokugyō sentā 地域

ち い き

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター 

Low vision Jakushi 弱視
じゃくし

 

M Maternal and child health handbook Boshi kenkō techō/boshi techō 母子健康手帳
ぼ しけ ん こう てち ょ う

／母子手帳
ぼ し て ち ょ う

 

Medical certificate Shindansho 診断書
しんだんしょ

 

Medication Kusuri 薬
くすり

 

Mental disability certificate Seishin shōgaisha hoken fukushi techō 精神障害者保健福祉手帳
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう

 

Mood disorder Kibun shōgai 気分障害
きぶんしょうがい

 

O Occupational therapy Sagyō ryōhō 作業療法
さぎょうりょうほう

 

P Part-time general course Teiji sē hutsūka 定時制普通科
て い じ せ い ふ つ う か

 

Pediatrician Shōnikai 小児科医
し ょ う に か い

 

Pediatric neurologist Shōni shinkēkai 小児
しょうに

神経科医
し ん け い か い

 

Pervasive developmental disorder Kōhansē hattatsu shōgai 広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

 

Pharmacist Yakuzaishi 薬剤師
やくざいし

 

Physical disability Shitai fujiyū/shintai shōgai 肢体不自由
し た い ふ じ ゆ う

／身体障害
しんたいしょうがい
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Physical disability certificate Shintai shōgaisha techō 身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

 

Physical therapy Rigaku ryōhō 理学療法
りがくりょうほう

 

Private school Shiritsu gakkō 私立学校
しりつがっこう

 

Psychiatrist Seishinkai 精神科医
せ い し ん か い

 

Psychologist Shinrishi 心理士
し ん り し

 

Psychotherapy  Shinri ryōhō  心理療法
しんりりょうほう

 

Public health nurse Hokenshi 保健師
ほ け ん し

 

Public school Kōritsu gakkō 公立学校
こうりつがっこう

 

R Reasonable accommodation Gōri teki hairyo 合理的配慮
ごうりてきはいりょ

 

Regular class Tsūjō gakkyū 通常学級
つうじょうがっきゅう

 

Regular examination Teiki shiken 定期試験
て い き し け ん

 

Recovery Consultation Offices for Persons with 
Intellectual Disabilities Chiteki shōgaisha kōsei sōdanjo 知的障害者更生相談所

ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんじょ

 

Resource room Tsūkyū shidō kyōshitsu 通級指導教室
つうきゅうしどうきょうしつ

 

S Schizophrenia Tōgō shicchō shō 統合失調症
とうごうしっちょうしょう

 

School nurse, school nurse's office Hoken shitsu no sensē, hoken shitsu 保健室
ほけんしつ

の先生
せんせい

、保健室
ほけんしつ

 

Side effect Fuku sayō 副作用
ふくさよ う

 

Sleeping pill Suimin yaku 睡眠薬
すいみんやく

 

Special class with children with special needs Tokubetsu shien gakkyū 特別支援学級
とくべつしえんがっきゅう

 

Special needs education school Tokubetsu shien gakkō 特別支援学校
とくべつしえんがっこう

 

Specific learning disorder (SLD) Genkyokusē gakushū shō/SLD 限局性学習症
げんきょくせいがくしゅうしょう

／SLD 

Speech and language disorders Gengo shōgai 言語障害
げんごしょうがい

 

Speech-language-hearing therapy Gengo chōkaku ryōhō 言語聴覚療法
げんごちょうかくりょうほう

 

Stress-related disorder Sutoresu kanren shōgai ストレス
す と れ す

関連障害
かんれんしょうがい

 

Support Center for Persons with Developmental 
Disorders Hattatsu shōgai sha shien sentā 発達

はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

T Tourette syndrome Turetto shōkōgun トゥレット
と ぅ れ っ と

症候群
しょうこうぐん

 

U University Daigaku 大学
だいがく

 

V Vision test Shikaku kensa 視覚検査
し か く け ん さ

 

Vocational course Shokugyō ka 職業科
しょくぎょうか

 

Vocational school Senmon gakkō 専門学校
せんもんがっこう

 

W Welfare service Fukushi sābisu 福祉
ふ く し

サ
さ

ー
ー

ビス
び す

 

Work-Life Support Center for Persons with 
Disabilities Shōgai sha shūgyō seikatsu shien sentā 障害者

しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー
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外国につながる子ども・若者と家族向けパンフレット 

こんなとき、どうすればいいですか？ 

～小学生から高校生と家族の皆さんへ～ 〔日本語〕 

 

発 行 日   20２５年３月 

監     修    髙橋 脩（豊田市福祉事業団 理事長） 

編集制作  発達障害情報分析会議 作業部会（外国につながる発達障害児者支援に関する情報提供） 

発    行   国立障害者リハビリテーションセンター 企画・情報部 発達障害情報・支援センター 

          〒359-8555 埼玉県所沢市並木４－１ ウェブサイト https://www.rehab.go.jp/ddis/ 

〔パンフレットのご利用について〕 このパンフレットは原則、印刷・配布は自由です。 

なお、パンフレットの内容について、発達障害情報・支援センターに無断で改変をおこなうことはできません。 

 

このパンフレットのデザイン・イラストは以下の研究費により制作されました。 

厚生労働科学行政推進調査事業費 「障害者総合支援法の対象範囲の検討と障害福祉計画の作成に向けたデータ利活用の手法の確立に関する研究」 

（研究代表：今橋久美子） 

イラスト・デザイン   くすはらくう 

デザイン協力       一般社団法人やさしいコミュニケーション協会 

https://www.rehab.go.jp/ddis/
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Sổ tay dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có gốc là người nước ngoài và 
gia đình của các em 

Khi bạn không biết phải làm gì 
 

Phát hành Tháng 11 năm 2025 

Giám sát biên tập Takahashi Osamu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Phúc lợi Xã 
hội Thành phố Toyota 

Biên tập viên và nhà sản xuất Nhóm công tác của Hội nghị Phân tích Thông tin về các Rối loạn phát 
triển (Cung cấp thông tin về việc hỗ trợ cho trẻ em bị rối loạn phát triển 
có gốc là người nước ngoài) 

Đơn vị phát hành Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển，Phòng Kế 
hoạch và Thông tin, Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người 
khuyết tật 

 4-1 Namiki, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8555, Nhật Bản 

 https://www.rehab.go.jp/ddis/ 

 
Thiết kế và vẽ minh họa Kusuhara Kuu 
Hợp tác thiết kế Hiệp hội Giao tiếp đơn giản (Hiệp hội Pháp nhân thông thường) 
Thiết kế và vẽ minh họa của sổ tay này được tài trợ bởi: 
Dự án Nghiên cứu Hành chính công về Khoa học Sức khỏe và Lao động, Shogaisha sogo hukushiho-no taisho hani-no kento-to shogai hukushi keikaku-no 
sakusei-ni muketa deta rikatsuyo-no shuho-no kakuritsu-ni kansuru kenkyu (Nghiên cứu về việc khảo sát phạm vi của Luật Hỗ trợ Toàn diện cho Người khuyết 
tật và xây dựng phương pháp sử dụng dữ liệu cho các kế hoạch phục vụ cho phúc lợi của người khuyết tật; Nghiên cứu viên chính: Imahashi Kumiko)  

https://www.rehab.go.jp/ddis/


  

発行：国立障害者リハビリテーションセンター 企画・情報部 発達障害情報・支援センター 

                                  ウェブサイト https://www.rehab.go.jp/ddis/ 

 

パンフレットについてのアンケート 

このパンフレットがどのような人に使われているのかを知り、必要な情報の発信につなげるために、アンケートをとっています。 

下のURLか、QRコードからアンケートページに入ってください。ご協力をおねがいします。 

【支援者向け】  

https://forms.gle/dekEKdSg7AJspMY66 

 

https://www.rehab.go.jp/ddis/
https://forms.gle/dekEKdSg7AJspMY66
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[Hướng dẫn sử dụng sổ tay này]  Bạn được phép tự do in và phân phát sổ tay này. 
Tuy nhiên, bạn không được chỉnh sửa sổ tay này nếu không được Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối 
loạn phát triển cho phép. 

 

Đơn vị phát hành: Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 
Phòng Kế hoạch và Thông tin 
Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người khuyết tật 
https://www.rehab.go.jp/ddis/ 

 

  

https://www.rehab.go.jp/ddis/



